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1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA 
1.1. TỔ CHỨC 

1.1.1. Vòng thi quốc gia 

Vietnam National Brewers Cup la  mo  t cuo  c thi nha m tuye n cho n ca c Barista ta i Vie  t Nam theo tie u 

chua n cu a to  chứ c World Coffee Event (WCE).  

1.1.2. Yêu cầu độ tuổi 

Thí  sinh pha i tứ  18 tuo i trở  le n ta i thở i đie m cuo  c thi do World Coffee Events (WCE) quy đi nh. 

1.1.3. Quốc tịch 

Thí  sinh pha i co  ho   chie u hở p le   do Vie  t Nam ca p hoa  c ta i lie  u hở p pha p chứ ng minh đa  co  24 

tha ng cứ tru , la m vie  c hoa  c ho c ta  p ta i Vie  t Nam, ta i lie  u đo  pha i co  thở i ha n trong vo ng loa i2 tha ng 

trứở c cuo  c thi vo ng loa i quo c gia. Thí  sinh chí  co  the  tham gia ta i mo  t quo c gia cho mo i na m dứ  thi 

VNBrC. Na m thi VNBrC đứở c đi nh nghí a la  khoa ng thở i gian tí nh tứ  khi thở i đie m ke t thu c mo  t 

na m sứ  kie  n VNBrC va  thở i đie m ke t thu c sứ  kie  n VNBrC na m ke  tie p. 

1.1.4. Nhiều hộ chiếu 

Trong trứở ng hở p nhie u ho   chie u, thí  sinh pha i cho n mo  t quo c gia đa i die  n va  đa t đie u kie  n cu a 

cuo  c thi vo  đi ch quo c gia. 

1.1.5. Giám khảo 

Ca c barista tham gia va o buo i đa nh gia  gia m kha o kho ng the  thi đa u ta i VNBrC cu a na m đo . VNBrC 

khuye n khí ch thí  sinh, gia m kha o hoa  c nha  to  chứ c co ng khai ba t ky  xung đo  t lở i í ch sở m nha t co  

the , trứở c khi ba t đa u thi đa u. Đie u na y a p du ng cho ca  sứ  kie  n Quo c gia VNBrC cu ng nhứ Cuo  c thi 

The  giở i. Nhứ ng ca u ho i lie n quan đe n xung đo  t lở i í ch, hoa  c gia i thí ch chí nh sa ch tre n se  đứở c gứ i 

đe n đi a chí  competition@cafeshow.com.vn. 

Ca c đie u pho i vie n hoa  c ca  nha n co  lie n quan đe n vie  c qua n ly  Cuo  c thi kho ng đứở c thi đa u. Thí  

sinh cu a cuo  c thi quo c gia kho ng the  lứ a cho n hay quye t đi nh gia m kha o trong cuo  c thi quo c gia 

ma  ho  tham gia. Thí  sinh lie n quan đe n co ng ta c qua n ly  cuo  c thi quo c gia ne n khai ba o chứ c vu  

cu a ho  qua email gứ i tở i VNBrC ne u ro  co ng vie  c ho  phu  tra ch. Xin lứu y  vie  c khai ba o se  kho ng 

a nh hứở ng đe n vie  c tham dứ / loa i trứ  thí  sinh ra kho i cuo  c thi, tuy nhie n ca n đứở c giứ  kí n.  

1.1.6. Xung đột lợi ích 

VNBrC khuye n khí ch thí  sinh, gia m kha o hoa  c nha  to  chứ c co ng khai ba t ky  xung đo  t lở i í ch va o 

di p sở m nha t co  the , trứở c khi ba t đa u thi đa u. Đie u na y a p du ng cho ca  cuo  c thi quo c gia VNBrC, 

nhứ ng sứ  kie  n đứở c co ng nha  n ca p Quo c gia kha c cu ng nhứ Cuo  c thi The  giở i. 
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1.1.7. Thay thế 

Ne u Qua n qua n quo c gia VNBrC kho ng the  tham dứ  gia i quo c te  WBrC, Ban to  chứ c VNBrC co  the  

thay the  ba ng mo  t thí  sinh co  thứ  ha ng ke  tie p, ba t đa u vở i ha ng nhí . 

1.1.8. Chi phí 

Ban to  chứ c cuo  c thi VNBrC se  thanh toa n ca c chi phí  ve  ma y bay va  cho  ở  hở p ly  cu a Qua n qua n 

cuo  c thi VNBrC trong suo t thở i gian tham dứ  gia i WBrC. Ta t ca  ca c chi phí  kha c kho ng ne u ở  tre n 

thuo  c tra ch nhie  m cu a thí  sinh. VNBrC kho ng chi u tra ch nhie  m đo i vở i ba t ky  chi phí  kha c cu a thí  

sinh trong ba t ky  hoa n ca nh na o.  

1.1.9. Phụ lục COVID-19 

Ta t ca  quy đi nh va  đie u le   se  đứở c thay đo i dứ a tre n hoa n ca nh cu  the  cu a khu vứ c to  chứ c cuo  c 

thi. 

1.2. ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Ma u đởn đa ng ky  da nh cho thí  sinh 

Thí  sinh pha i hoa n ta t Ma u đởn đa ng ky  trứ c tuye n cu a cuo  c thi VNBrC ta i đi a chí  ĐƠN ĐĂ NG KÝ  

VNBrC 2024. Ma u đởn na y co  the  ye u ca u mo  t ba n sao ho   chie u hở p le   theo ye u ca u hoa  c nhứ ng 

ta i lie  u chứ ng minh đứở c cha p nha  n (nhứ mo  ta  ta i Pha n 1.1.3 "Quo c ti ch"). Ca c thí  sinh đứở c cha p 

thua  n ở  vo ng loa i Quo c gia se  nha  n đứở c email xa c nha  n sau khi he t ha n đa ng ky . 

1.3. CÁC CÂU HỎI CỦA THÍ SINH 

Ta t ca  thí  sinh co  tra ch nhie  m đo c va  hie u No  i quy & Quy đi nh VNBrC va  ba ng đie m, kho ng co  ngoa i 

le   na o. Ta t ca  ta i lie  u VNBrC co  sa n ta i https://www.cafeshow.com.vn/. Khuye n khí ch thí  sinh đa  t 

ca u ho i trứở c khi cuo  c thi VNBrC die n ra. Ne u ba t ky  thí  sinh na o chứa hie u ro  quy ta c va  quy đi nh, 

pha i co  tra ch nhie  m la m ro  đie u tha c ma c vở i Ban to  chứ c VNBrC ba ng ca ch gứ i tở i đi a chí  

competition@cafeshow.com.vn. Thí  sinh cu ng se  co  cở ho  i đa  t ca u ho i trong Cuo  c ho p Thí  sinh 

(Competitor Meeting) trứở c khi ba t đa u cuo  c thi. 

1.4. ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN 

Qua n qua n Gia i đa u Quo c gia se  la  pha t ngo n vie n cho sứ  kie  n World Brewers Cup va  la  hí nh ma u 

cu a nga nh co ng nghie  p ca  phe  specialty, do đo  ho  pha i: 

Cho phe p ban to  chứ c VNBrC, nha  ta i trở  sứ  du ng te n, hí nh a nh hoa  c tứởng tứ  cu a thí  sinh ở  ba t 

ky  đi nh da ng na o ma  kho ng tí nh phí  cho ba t ky  mu c đí ch kinh doanh, bao go m nhứng kho ng giở i 

ha n hoa t đo  ng kinh doanh tie p thi . 

Đo c va  tua n thu  ta i lie  u Quy ta c ứ ng xứ  cu a Thí  sinh tre n trang web cu a VNBrC.  

https://www.cafeshow.com.vn/vnbrc-2024-application-form
https://www.cafeshow.com.vn/vnbrc-2024-application-form
https://www.cafeshow.com.vn/
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1.5. THỰC THI NỘI QUY VÀ QUY ĐỊNH 

VNBrC se  sứ  du ng nhứ ng No  i quy & Quy đi nh trong suo t cuo  c thi. Ne u mo  t thí  sinh vi pha m mo  t 

hoa  c nhie u quy đi nh na y, ho  co  the  tứ  đo  ng bi  loa i kho i cuo  c thi, trứ  khi Quy đi nh co  quy đi nh rie ng 

ve  vie  c thứ c thi hoa  c he   qua . Ne u mo  t Gia m kha o hoa  c nha  to  chứ c cuo  c thi vi pha m mo  t hoa  c 

nhie u Quy đi nh na y, Thí  sinh co  the  no  p đởn khie u na i, theo quy trí nh ne u chi tie t trong pha n "Pha n 

đo i va  khie u na i cu a thí  sinh."("Competitor Protest and Ăppeals") 

Ban to  chứ c VNBrC co  toa n quye n trua t quye n thi đa u va  tứở c bo  danh hie  u cu a thí  sinh ne u nhứ 

thí  sinh kho ng cha p ha nh ca c quy đi nh tứ  Ban to  chứ c. 

2. TÓM TẮT CUỘC THI 

Cuo  c thi đứở c chia tha nh 2 vo ng: Vo ng loa i, Vo ng Chung ke t  

Ă. Vo ng loa i bao go m 1 pha n thi go i la  Phục vụ tự chọn. Vo ng Chung ke t go m 2 pha n thi go i 

la  Phục vụ bắt buộc va  Phục vụ tự chọn. 

B. Trong qua  trí nh thi đa u, thí  sinh se  đứở c đa nh gia  bở i 3 gia m kha o chuye n mo n. Tho ng 

thứở ng, mo  t trứở ng ban gia m kha o se  co  ma  t, va  se  ne m thứ  ta t ca  nhứ ng thứ c uo ng đứở c 

phu c vu . Trứở ng ban gia m kha o se  đa nh gia  tí nh đo ng nha t cu a thứ c uo ng đứở c phu c vu  

va  quy trí nh la m vie  c to ng the . Nhứ ng mu c na y se  đứở c tí nh va o đie m so  cuo i cu ng. 

C. Trong mo i pha n thi, thí  sinh se  chua n bi  va  phu c vu  ba (3) pha n thứ c uo ng rie ng, mo i pha n 

cho mo i vi  gia m kha o chuye n mo n 

D. Ca c thí  sinh co  the  tứ  cho n sứ  du ng ba t ky  bo   thie t bi  pha ca  phe  thu  co ng ta i phần thi tự 

chọn mie n la  đu  đie u kie  n tua n thu  ca c quy đi nh cuo  c thi. 

E. Đo i vở i Phần thi bắt buộc, thí  sinh se  co  8 phu t đe  sa p xe p cho vie  c chua n bi  trong khu 

vứ c thi trứở c khi ba t đa u phu c vu . Đo i vở i Phần thi tự chọn, thí  sinh se  co  5 phu t cho 

thở i gian sa p xe p. 

F. Trong Phần thi bắt buộc, thí  sinh se  co  7 phu t thi đa u đe  thứ c hie  n va  phu c vu  thứ c uo ng 

ma  kho ng co  thuye t trí nh. Thí  sinh pha i sứ  du ng toa n bo   ha t ca  phe  do Ban to  chứ c cuo  c 

thi cung ca p. 

G. Trong Phần thi tự chọn, thí  sinh đứở c sứ  du ng ha t ca  phe  tứ  cho n. Thí  sinh co  10 phu t 

thi đa u đe  thứ c hie  n va  phu c vu  thứ c uo ng ke t hở p thuye t trí nh. 

H. Ca  3 thứ c uo ng trong mo i pha n thi pha i đứở c sứ  du ng đo ng nha t mo  t loa i ha t ca  phe . 

I. Thí  sinh co  the  la m nhie u thứ c uo ng tu y y  muo n trong thở i gian thi đa u. Tuy nhie n, chí  

nhứ ng thứ c uo ng đứở c phu c vu  cho ban gia m kha o mở i đứở c cha m đie m. 

J. Thí  sinh co  the  đứở c sa p xe p li ch trí nh thi đa u Phần thi bắt buộc va  Phần thi tự chọn 

chí  vở i mo  t khoa ng thở i gian nga n đe  chua n bi  va  khở i đo  ng thie t bi  trứở c khi thi đa u. Ví  
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va  y, thí  sinh ne n chu  đo  ng bie t khung thở i gian thi đa u cu a mí nh va  la m vie  c nhanh cho ng. 

(Ví  du : Vo ng Ba n ke t va  Vo ng Chung ke t co  the  die n ra trong cu ng mo  t nga y). 

3. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐỊNH NGHĨA 

3.1. Phần thi bắt buộc 

Ă. Pha n thi ba t buo  c la  1 trong 2 pha n thi co  trong Vo ng chung ke t cu a VNBrC 2024. 

B. Thí  sinh se  co  8 phu t cho Thở i gian chua n bi  va  7 phu t cho Thở i gian thi đa u đe  chua n bj 

va  phu c vu  3 thứ c uo ng ca  phe , mo i thứ c uo ng đứở c pha rie ng le  va  đứở c phu c vu  rie ng 

cho 3 vi  gia m kha o chuye n mo n. 

C. Thí  sinh trong Pha n thi ba t buo  c se  sứ  du ng cu ng mo  t loa i ha t ca  phe , cu ng loa i nứở c va  

ma y xay ca  phe  (grinder), va  cu ng bí nh pha tie u chua n (vessels) đứở c cung ca p bở i ban 

to  chứ c VNBrC 2024. Mo  t (1) tu i ha t ca  phe  350g se  đứở c cung ca p ta i sa n kha u thi trứở c 

khi Thở i gian chua n bi  cu a thí  sinh ba t đa u. 

D. Theo chí  da n cu a Qua n ly  sa n kha u, ca c thí  sinh se  chua n bi  va  phu c vu  thứ c uo ng khi thở i 

gian thi đa u ba t đa u. Khi thở i gian thi đa u ke t thu c, ca c thí  sinh se  đo  khoa ng 100ml nứở c 

ra kho i a m đứở c sứ  du ng đe  chua n bi  ca  phe  va o ly do Ban to  chứ c cung ca p. Ca c thí  sinh 

se  chở  đe  la m sa ch qua y thi (bao go m ca  du ng cu  pha che  va  a m đun nứở c) cho đe n khi 

gia m kha o chí nh ne m ca  ca  phe  va  nứở c. 

E. Thứ c uo ng se  đứở c đa nh gia  ba ng ca m quan va  phu  hở p vở i ca c phứởng thứ c đa nh gia  

cu a cuo  c thi (Xem ca c mu c lie n quan be n dứở i). 

F. Trong Pha n thi ba t buo  c, ca c tho ng tin ke m theo (trang phu c, lở i no i, ca m quan, v.v..) se  

kho ng đứở c đa nh gia  va  kho ng ne n trí nh ba y. Ban to  chứ c ye u ca u thí  sinh a n ma  c trang 

phu c li ch sứ , chí n chu đe  la m đe p cho hí nh a nh cu a thí  sinh no i rie ng cu ng nhứ cuo  c thi 

no i chung.  

3.2. Phần thi tự chọn 

Ă. Pha n thi tứ  cho n la  1 pha n thi co  trong vo ng loa i va  vo ng Chung ke t cu a VNBrC. 

B. Thí  sinh se  co  5 phu t cho Thở i gian chua n bi  va  10 phu t cho Thở i gian thi đa u đe  thuye t 

trí nh, chua n bi  va  phu c vu  3 thứ c uo ng ca  phe , mo i thứ c uo ng đứở c pha rie ng le  va  đứở c 

phu c vu  rie ng cho 3 vi  gia m kha o chuye n mo n. 

C. Thí  sinh trong vo ng Chung ke t se  pha i sứ  du ng ca  phe  ha t tứ  mang theo va  phu c vu  thứ c 

uo ng cho gia m kha o ke t hở p vở i thuye t trí nh giu p cho tra i nghie  m ca  phe  to t hởn 

D. Thí  sinh se  đứở c đa nh gia  bở i ca m quan va  trí nh ba y theo phứởng thứ c đa nh gia  cu a cuo  c 

thi quy đi nh (Xem ca c mu c lie n quan be n dứở i). 

3.3. Hạt cà phê 
Ă. Ca  phe  rang nguye n ha t la  ta  p hở p ca c ha t ca  phe  đứở c rang tứ  mo  t loa i ca  phe . 
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B. Ví  mu c đí ch cu a cuo  c thi na y, ca  phe  kho ng đứở c sứ  du ng ba t ky  ca c cha t phu  gia, hứởng 

lie  u, ta o ma u, nứở c hoa, cha t ta o mu i, cha t lo ng, bo  t, v.v… va o ba t ky  thở i đie m na o trong 

qua  qua  trí nh ca  phe  đứở c cho n lứ a đe  pha che  thứ c uo ng. Ca c cha t đứở c sứ  du ng trong 

qua  trí nh tro ng, canh ta c va  sở che  ha t xanh đứở c cho phe p la  nứở c, men, phu  pha m tứ  

ca  phe , pha n bo n, v.v… 

C. Thí  sinh đứở c đe  xua t mang theo to i thie u 2 kg mo  t loa i ca  phe  nguye n ha t ma  ho  sứ  du ng 

trong qua  trí nh thi đa u va  luye  n ta  p cho pha n thi tứ  cho n. 

D. Ca  phe  đứở c phu c vu  trong Pha n thi ba t buo  c la  ca  phe  đa  c sa n sa ch đứở c rang mứ c 

“medium” tở i “medium light” (dứ a tre n thang đo ma u Ăgtron tứ  60-80 “Gourmet Scale”), 

ha t rang kho ng co  ca c “defects” lở n nhứ la  “baked” hoa  c “burnt”. Ne u co  nhie u lo  ca  phe  

rang rie ng le  đứở c cung ca p, ca c lo  se  đứở c da n nha n duy nha t hoa  c đứở c tro  n chung hoa n 

toa n. Ta t ca  ca  phe  đứở c cung ca p se  gio ng he  t nhau, đứở c đo ng go i rie ng va  nie m phong.  

E. Tho ng tin ve  ha t ca  phe  cu a Phần thi bắt buộc se  kho ng đứở c tie t lo   cho đe n khi Vo ng 

loa i. Nha  ta i trở  ca  phe  cho Phần thi bắt buộc pha i cam ke t tra ch nhie  m ba o ma  t ca  phe  

vở i Ban to  chứ c VNBrC. 

3.4. Thức uống 

Ă. Thứ c uo ng trong cuo  c thi pha i đứở c pha che  tứ  ca  phe  rang xay nguye n ha t va  sứ  du ng 

nứở c no ng la m dung mo i. Ba t ky  ca c phu  gia kha c đe u kho ng đứở c phe p, be n ca nh nhứ ng 

quy đi nh ve  ha t ca  phe , nứở c pha ca  phe , ca c thie t bi  pha thu  co ng, bí nh pha thu  co ng. 

Nứở c bo  sung co  the  đứở c the m va o (“bypass”) thứ c uo ng trứở c khi phu c vu  đe  thay đo i 

no ng đo  . 

B. Thứ c uo ng co  the  co  to ng ha m lứở ng cha t ra n ho a tan nho  hởn hoa  c ba ng 2% hoa  c 20,000 

ppm. Đie u na y la  đe  giở i ha n đo  uo ng trong lí nh vứ c thứở ng đứở c go i la  ca  phe  lo c, kha c 

bie  t vở i ca  phe  espresso hoa  c ca c loa i đo  uo ng chie t xua t ca  phe  kha c. 

C. Thí  sinh se  chua n bi  va  phu c vu  3 co c/ ly/ bí nh thứ c uo ng ca  phe  no ng rie ng cho 3 vi  kha m 

kha o. 

D. Đo i vở i phần thi tự chọn, mo i thứ c uo ng pha i co  dung tí ch to i thie u 120ml. Ne u thứ c 

uo ng đứở c phu c vu  đứở c kie m tra í t hởn 120ml đo ng nghí a vở i vie  c thứ c uo ng kho ng 

đứở c đa nh gia  va  kho ng co  đie m, tuy nhie n pha n thuye t trí nh cu a thí  sinh va n đứở c tí nh 

đie m. 

E. Đo i vở i phần thi bắt buộc, mo i thứ c uo ng pha i co  dung tí ch to i thie u 180ml. Ne u thứ c 

uo ng đứở c phu c vu  đứở c kie m tra í t hởn 180ml đo ng nghí a vở i vie  c thứ c uo ng kho ng 

đứở c đa nh gia  va  kho ng co  đie m.  
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F. Kho ng nha t thie t pha i phu c vu  toa n bo   thứ c uo ng đứở c la m ra trong qua  trí nh thi đa u. 

Tuy nhie n, mo i vi  gia m kha o pha i đứở c phu c vu  í t nha t 120 ml cho phần thi tự chọn, va  

180 ml cho phần thi bắt buộc đe  đa nh gia . 

3.5. Nước pha 

Ă. Thí  sinh pha i sứ  du ng nứở c đứở c cung ca p bở i cuo  c thi trong Phần thi bắt buộc. 

B. Nứở c đứở c cung ca p se  tua n theo ca c tie u chua n trong pha m vi cha p nha  n đứở c trong 

mu c 5.2 be n dứở i. 

C. Nứở c đứở c cung ca p se  co  sa n ở  ca  nhie  t đo   pho ng va  đứở c la m no ng trong khoa ng 96 ~ 

98,5C. 

D. Ne u thí  sinh lứ a cho n sứ  du ng nứở c cu a chí nh mí nh cho Pha n thi tứ  cho n, Ban to  chứ c 

ye u ca u thí  sinh cung ca p thie t bi  rie ng đe  la m no ng nứở c đe n nhie  t đo   mong muo n. Nguo n 

đie  n cung ca p cho nhứ ng thie t bi  na y se  bi  giở i ha n vở i mo  t so  đie u kie  n nha t đi nh (Xem 

pha n 5.4 “Ca c thie t bi  đie  n bo  sung”) 

3.6. Máy xay cà phê 

Ă. Ma y xay la  thie t bi  xay nho  ca  phe  nguye n ha t tha nh ca c ha t nho  hởn ma  kho ng thay đo i 

đa  c tí nh ho a ho c cu a ca  phe , ngoa i vie  c lie n quan trứ c tie p đe n vie  c xay nho  ca  phe  (ma 

sa t, nhie  t, …), hoa t đo  ng na y kho ng đứở c the m ba t cứ  cha t phu  gia na o. 

B. Trong khu vứ c thi va  trong thở i gian thi đa u, thí  sinh kho ng đứở c sứ  du ng ba t cứ  ma y xay 

(“grinder”) na o kha c ngoa i trứ  ma y đứở c cung ca p tứ  nha  ta i trở . 

3.7. Dụng cụ pha cà phê thủ công 

Ă. Du ng cu  pha ca  phe  thu  co ng la  ba t cứ  du ng cu  na o ma  thí  sinh sứ  du ng trong qua  trí nh 

chie t xua t ca  phe . 

B. Ca c du ng cu  pha pha i la  ca c thie t bi  thu  co ng, va  kho ng bao go m ca c ta c đo  ng cở ho c bở i 

ca c lứ c bo  sung (ví  du  nhứ đie  n) ngoa i ca c trứở ng hở p ngoa i le   dứở i đa y: 

i. Ca c lứ c đứở c ta c đo  ng thu  co ng cu a thí  sinh (ví  du : ha nh đo  ng tay va  / hoa  c ca nh tay), 

ba ng tro ng lứ c hoa  c đứở c ta o ra bở i chí nh ha nh đo  ng pha ca  phe  (ví  du : a p sua t trong 

bí nh cha n kho ng, chuye n đo  ng trong ma y u  ca n ba ng) đứở c cha p nha  n. 

ii. Ca c nguo n nhie  t đứở c cho phe p (đie  n, tứ , cha t lo ng, …) đứở c cung ca p đe  đun no ng 

nứở c hoa  c ca  phe  va  kho ng đứở c phe p cung ca p cho ba t cứ  thie t bi  na o kha c. 

iii. Ca c loa i ma y hoa  c bo   pha  n ma y cung ca p nứở c pha ca  phe  cu a thí  sinh đứở c cho phe p, 

tuy nhie n ne u ca c ma y lie n quan đe n ca c chứ c na ng tứ  đo  ng, tứ  đo  ng pha n chia (ví  du  

nhứ mo  t thie t bi  đứở c la  p trí nh đe  đong lứở ng nứở c), chu ng kho ng đứở c sứ  du ng trứ c 

tie p tre n ca  phe . Ví  du , mo  t ma y pha n pho i nứở c tứ  đo  ng co  the  đứở c du ng đe  chia 

nứở c va o bí nh pha, nhứng kho ng đứở c đo  trứ c tie p le n ca  phe . 
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C. Thí  sinh pha i sứ  du ng ca c du ng cu  pha cu a rie ng ho . Thí  sinh chi u tra ch nhie  m mang du ng 

cu  pha rie ng (bao go m ca  du ng cu  lo c ne u co ). Ban to  chứ c cuo  c thi kho ng co  tra ch nhie  m 

ba o đa m hoa  c ba o toa n ca c thie t bi  thí  sinh mang theo. Thí  sinh sứ  du ng thie t bi  ne n kie m 

tra ky  va  tứ  ba o qua n đo  cu a mí nh. 

D. Thí  sinh co  the  sứ  du ng tu y thí ch ca c du ng cu  pha che  đe  la m ra 3 thứ c uo ng đứở c ye u ca u 

trong thở i gian quy đi nh. 

E. Ca c du ng cu  pha kho ng đứở c phe p the m ba t cứ  cha t phu  gia na o va o thứ c uo ng. 

3.8. Chuẩn bị cà phê 

Ă. Vie  c chua n bi  thứ c uo ng cho mo i gia m kha o đứở c chua n bi  rie ng va  ta ch bie  t nhau. 

B. “Chua n bi  rie ng va  ta ch bie  t” đứở c đi nh nghí a la  mo  t lứở ng chie t xua t trứ c tie p tứ  lứở ng 

ca  phe  va  lứở ng nứở c rie ng. Thí  sinh kho ng đứở c phu c vu  nhie u hởn mo  t gia m kha o vở i 

cu ng mo  t chua n bi  rie ng va  ta ch bie  t. (Ví  du  thí  sinh kho ng đứở c chua n bi  1 bí nh pha 

French Press 1 lí t va  đo  ra 3 co c/ly phu c vu  cho ca c gia m kha o 1 la n. Pha n phu c vu  đứở c 

cha p nha  n ne u thi sinh pha 3 bí nh rie ng phu c vu  cho 3 vi  gia m kha o.) 

C. Thở i gian chie t xua t đứở c đi nh nghí a la  thở i lứở ng tí nh tứ  khi nứở c va  ca  phe  ba t đa u tie p 

xu c va  cho tở i khi ngứ ng đo  ng ta c pha che . Qua  trí nh pha dứ ng la i khi thứ c uo ng đứở c 

ta ch hoa n toa n tứ  ne n ca  phe  (nứở c đứở c giứ  la i trong ba  ca  phe  kho ng đứở c coi la  mo  t 

pha n cu a chie t xua t thứ c uo ng), hoa  c khi barista ca t do ng cha y cu a thứ c uo ng va o bí nh 

di ch vu , ba t cứ  trứở ng hở p xa y ra đa u tie n. Nứở c đe  la m ứở t ta m lo c kho ng đứở c xem la  

nứở c du ng đe  pha che . 

D. Trong ca  hai pha n thi, thứ c uo ng se  kho ng đứở c đa nh gia  ne u thở i gian chie t xua t ba t đa u 

trứở c khi thở i gian thi đa u ba t đa u. 

3.9. Dụng cụ đựng 

Ă. Mo  t du ng cu  đứ ng thứ c uo ng phu c vu  co  the  la  mo  t ca i co c hay chai/lo /bí nh/ly chứ a ma  

thí  sinh co  the  đứ ng thứ c uo ng cho ban gia m kha o. 

B. Ba du ng cu  đứ ng thứ c uo ng phu c vu  la  ye u ca u to i thie u cho mo i pha n thi phu c vu  hoa  c 

pha n trí nh ba y. 

C. Thứ c uo ng ca  phe  pha i đứở c phu c vu  mo  t pha n hoa n chí nh to i thie u 120ml cho mo i gia m 

kha o (Ví  du , thứ c uo ng kho ng đứở c chia la m hai hoa  c nhie u pha n thứ c uo ng vở i mo  t la n 

pha.). 

D. Ca c du ng cu  chứ a thứ c uo ng kho ng co  mu i hoa  c vi  la . 

E. Kho ng co  quy đi nh ha n che  ve  va  t lie  u, hí nh da ng hoa  c kí ch thứở c cu a du ng cu  đứ ng thứ c 

uo ng ma  c du  va  y, ban gia m kha o co  the  trứ c tie p ca m chu ng va  ne m thứ c uo ng. 

F. Co c/ly tie u chua n vở i dung tí ch khoa ng 200 ml ~ 300 ml. 
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G. Trong Pha n thi ba t buo  c ta t ca  ca c thí  sinh pha i phu c vu  ca  phe  trong ly/co c tie u chua n do 

ban to  chứ c cuo  c thi cung ca p. 

H. Trong Pha n thi tứ  cho n, thí  sinh tứ  mang theo co c/ly/ bí nh/chai/ lo  đứ ng thứ c uo ng. 

I. Gia m kha o se  cha m Ăroma khi thí  sinh phu c vu  cho gia m kha o ba ng co c/ly uo ng, trứ  khi 

thí  sinh hứở ng da n gia m kha o cha m đie m Ăroma trứ c tie p trong du ng cu  đứ ng sau đo  ro t 

tha nh pha m ra co c/ly uo ng trong thở i gian quy đi nh cu a pha n thi đe  cha m đie m tha nh 

pha m. 

J. Sau khi gia m kha o cha m xong pha n “Ăroma”, ca  phe  co  the  đứở c cha t, ga n sang co c/ly tie u 

chua n đe  la m nguo  i nhanh ne u gia m kha o tha y ca n thie t. Đie u na y kho ng a nh hứở ng tở i 

qua  trí nh đa nh gia . 

4. KHU VỰC THI ĐẤU 

Toa n bo   khu vứ c thi đa u cuo  c thi bao go m: 

1 Qua y pha n thi ba t buo  c 

2 Qua y pha n thi tứ  cho n 

4.1. Quầy phần thi bắt buộc 

Qua y pha n thi ba t buo  c bao go m: 

Ă. Ba n ma y (Da i: 2m Ro  ng: 0,75m Cao: 0,75m): 1 ba n go m bí nh đun nứở c no ng, ma y xay ca  

phe  đứở c ta i trở , ca c du ng cu  la m sa ch va  ca c du ng cu  kha c. Bí nh đun nứở c tứ  đo  ng va  ma y 

xay kho ng đứở c di chuye n bở i thi sinh.  

B. Ba n thao ta c cu a thí  sinh (Da i: 2m Ro  ng: 0,75m Cao: 0,75m): 1 ma  t se  đứở c thie t ke  la m 

ba n chua n bi  cu a thí  sinh. Thí  sinh se  sứ  du ng ba n đứở c chí  đi nh đe  ca i đa  t ma y mo c, sa p 

xe p thie t bi  va  chua n bi  ca  phe . 

C. Ba n gia m kha o (Da i: 2m Ro  ng: 0,75m Cao: 0,75m): gia m kha o ngo i ta i ba n, na m ở  vi  trí  che 

khua t ta m nhí n cu a gia m kha o đe n thí  sinh. 

D. *Lứu y : tho ng so  cu a ba n co  the  thay đo i nhứng se  ở  mứ c cho phe p 
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4.2. Quầy phần thi tự chọn 

Qua y pha n thi tứ  cho n bao go m 

A. Ba n gia m kha o (Da i: 2m Ro  ng: 0,75m Cao: 0,75m): gia m kha o se  đứở c ngo i ca nh nhau ta i 

mo  t ba n da i đo i die  n vở i sinh va  đứở c chua n bi  đe  đa nh gia  ca  phe  đứở c phu c vu  va  trí nh 

ba y cu a thí  sinh. 

B. Ba n ma y (Da i: 2m Ro  ng: 0,75m Cao: 0,75m): 1 ba n go m bí nh đun nứở c no ng, ma y xay ca  

phe  đứở c ta i trở , ca c du ng cu  la m sa ch va  ca c du ng cu  kha c. Bí nh đun nứở c tứ  đo  ng va  ma y 

xay kho ng đứở c di chuye n bở i thí  sinh. 

C. *Lứu y : tho ng so  cu a ba n co  the  thay đo i nhứng se  ở  mứ c cho phe p 

5. MÁY MÓC, PHỤ KIỆN VÀ NGUYÊN LIỆU 

5.1. Máy đun nước 

Thí  sinh co  quye n lứ a cho n sứ  du ng nứở c đứở c ta i trở  hoa  c tứ  cung ca p nứở c pha che  ta i pha n thi 

tứ  cho n. Bí nh đun nứở c se  đứở c ca i đa  t cung ca p nứở c no ng trong khoa ng nhie  t đo   tứ  96C đe n 

98,5C, đo ta i đie m đo  nứở c (vo i nứở c, mie  ng bí nh nứở c). 

Thí  sinh kho ng đứở c thay đo i, đie u chí nh hoa  c thay the  ba t cứ  ca c ye u to , ca i đa  t hoa  c tha nh pha n 

cu a ma y đun nứở c. Pha n thi se  kho ng đứở c cha p nha  n va  cha m đie m ne u co  ba t cứ  thay đo i hay 

đie u chí nh na o cu a ma y đun. 

5.2. Nước 

Thí  sinh co  quye n sứ  du ng nứở c cu a Ban to  chứ c hoa  c tứ  cung ca p nứở c cho Pha n thi tứ  cho n. 

Ma y đun nứở c no ng chí nh thứ c se  chí  sứ  du ng vở i nứở c do ban to  chứ c cung ca p. Ca c thí  sinh 

kho ng co  tu y cho n sứ  du ng nứở c cu a mí nh vở i ma y đun nứở c cu a ban to  chứ c cung ca p. 

Nứở c đứở c ta i trở  pha i đa p ứ ng đứở c nhứ ng đie u kie  n dứở i đa y: 

Mu i vi : Sa ch, Tinh khie t 

Ma u: Trong suo t 
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To ng Chlorine/ Chloramine: 0 mg/L 

TDS: 85 mg/L (Mứ c cha p nha  n trong khoa ng 50-125 mg/L) 

Đo   cứ ng Calcium: 3 ha t hoa  c 51mg/L (Mứ c cha p nha  n đứở c tứ  1-5 ha t hoa  c 17-85 mg/L) 

To ng Ălkalinity: 40 mg/L (Cha p nha  n trong khoa ng ga n 40 mg/L) 

Đo   pH: 7.0 (Cha p nha  n trong khoa ng 6.5 đe n 7.5) 

Ca c tha nh pha n khoa ng cha t kha c (Sodium): 10 mg/L (Cha p nha  n dao đo  ng ta i mứ c quanh 10 

mg/L 

5.3. Máy xay cà phê 

Ma y xay ca  phe  ta i trở  se  đứở c đa  t tre n ba n ma y cho thí  sinh sứ  du ng 

Ca  phe  đa  đứở c xay sa n trứở c pha n ca i đa  t thở i gian hoa  c thở i gian thi đa u chí  đứở c cho phe p ta i 

Pha n thi tứ  cho n. Trong Thở i gian chua n bi  va  Thở i gian thi đa u cu a Pha n thi ba t buo  c, ca  phe  pha i 

đứở c nghie n ba ng ma y xay ta i trở . 

Ma y xay ca  phe  đứở c ta i trở  đứở c co ng bo  tre n website cuo  c thi hoa  c qua email trứở c khi die n ra 

sứ  kie  n. 

5.4. Các thiết bị điện bổ sung 

Thí  sinh co  the  mang theo 2 pha n thie t bi  đie  n bo  sung đe  sứ  du ng trong co ng đoa n chua n bi  ca  

phe  hoa  c trí nh ba y. Thí  sinh pha i tho ng ba o trứở c cho Ban to  chứ c ca c thie t bi  ho  co  the  mang đe n 

trứở c cuo  c thi (ví  du : ba n giứ  no ng (hot plate), bí nh nứở c no ng, …). To ng đie  n na ng ye u ca u cu a 

ca c thie t bi  đie  n đứở c ho  trở  bở i 1 o  ca m đứở c chia du ng chung vở i ca c ma y xay. 

Thí  sinh co  tra ch nhie  m đa m ba o ra ng di ch vu  đie  n đứở c ca p sa n đu  đe  cung ca p cho ca c thie t bi  

bo  sung mang theo. Kho ng cha p nha  n bo  sung nguo n đie  n hoa  c “thay đo i ky  thua  t” na o ne u nhu 

ca u đie  n du ng cho ca c thie t bi  bo  sung vứở t qua  mứ c cung ca p. 

Kho ng co  ha n che  ve  ca c thie t bi  bo  sung ma  kho ng ye u ca u sứ  du ng nguo n đie  n đứở c cung ca p, 

mie n la  ca c thie t bi  đứở c cha p nha  n bở i lua  t thi. 

5.5. Các vật dụng và thiết bị được cung cấp 

Ba n đe  thie t bi  (Da nh cho Ma y đun nứở c no ng, ma y xay va  ca c thie t bi  bo  sung) 

Ba n phu c vu  (Ba n gia m kha o) 

Ma y đun nứở c no ng cu a nha  ta i trở  

Ma y xay ca  phe  cu a nha  ta i trở  

Du ng cu  đứ ng phu c vu  tie u chua n 
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Ba n cha i ve   sinh (cho ma y xay va  qua y thi đa u) 

Gio  ra c 

Xo  đứ ng nứở c ba n 

Muo ng cho gia m kha o 

5.6. Các thiết bị và vật tư của thí sinh 

Thí  sinh đứở c ye u ca u mang theo ta t ca c ca c va  t du ng ca n thie t cho pha n trí nh ba y cu a ho . Thí  sinh 

ne n chua n bi  đe  đe  pho ng trứở ng hở p bi  vở  hoa  c hứ do di chuye n hoa  c trong qua  trí nh thi đa u. 

Thí  sinh chi u tra ch nhie  m cho ca c du ng cu  va  ma y mo c ca  nha n cu a ho  trong suo t cuo  c thi. Nha n 

vie n cuo  c thi se  kho ng chi u tra ch nhie  m đa m ba o an toa n cho ca c du ng cu  ca  nha n trong khu vứ c 

thi đa u. 

Khuye n khí ch ca c thí  sinh to i gia n nhứ ng thie t bi  co  the  sứ  du ng hoa  c mang theo, ne n mang nhứ ng 

va  t du ng ca n thie t (ví  du  nhứ du ng cu  brewing, tho ng tin cu a ca  phe  hoa  c du ng cu  pha). Kho ng ca n 

thí a ne m hoa  c kha n a n cho ba n gia m kha o. Mang theo nhứ ng va  t du ng kho ng đứở c ye u ca u co  the  

khie n thí  sinh ma t đie m trong mu c “Quy trí nh la m vie  c to ng the ” (Overal Workflow) trong ba ng 

đie m. Ne u thí  sinh mang theo nhứ ng va  t du ng kho ng đứở c cho phe p trong quy đi nh dứở i trong 

pha n thi Phu c vu  tứ  cho n, ho  co  the  nha  n 0 đie m cho mu c “Di ch vu ” (Service) trong ba ng đie m. 

Thí  sinh pha i mang theo nhứ ng va  t dứở i đa y: 

1. Brewing devices/ thie t bi  pha che  thu  co ng “brewing” 

2. Coffee filtration media/ bo   lo c ca  phe  

3. Ca  phe  cho pha n thi tứ  cho n (thí  sinh ne n mang đu  so  lứở ng ca  phe  đe  ta  p luye  n, thi đa u) 

4. Ca c mu c dứở i đa y co  the  ca n nha c mang theo: 

✓ Ca  phe  pha n thi tứ  cho n (đe  xua t to i thie u 2 kg đe  phu c vu  gia m kha o) 

✓ Spare brewing devices/Thie t bi  pha dứ  pho ng 

✓ Ădditional electrical equipment (maximum two items)/ Thie t bi  đie  n bo  sung (to i đa 2 

ma y) 

✓ Brewing device stands/ Du ng cu  pha ca  phe  

✓ Brewing device accessories/ Ca c phu  kie  n pha ca  phe  

✓ Scales (for mass measurement)/ Ca n 

✓ Thermometers (for temperature measurement)/Nhie  t ke   

✓ Timers (for time measurement)/ Đo ng ho  he n giở  

✓ Thí a ne m 

✓ Ădditional coffee filtration medium/ Bo   lo c dứ  pho ng 

✓ Service vessels for open service (at least three plus spares)/Co c/Ly phu c vu  cho pha n thi 

Phu c vu  tứ  cho n 
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✓ Cleaning cloths/rags/ Kha n lau 

✓ Visualized items such as printed items /Ca c va  t du ng mang tí nh tứở ng trứng nhứ hí nh 

a nh. 

Ca c va  t du ng dứở i đa y kho ng đứở c phe p mang theo: 

Ca c va  t trang trí  ba n gia m kha o kho ng co  chứ c na ng phu c vu  ca  phe  

Ba t ky  ca c nguye n lie  u va  thứ c pha m, ke  ca  nứở c va  ba  ca  phe , cho gia m kha o du ng, ngoa i trứ  ca  

phe . 

6. HƯỚNG DẪN THÍ SINH TRƯỚC THỜI GIAN CHUẨN BỊ 

6.1. Cuộc họp thí sinh 

Trứở c khi cuo  c thi ba t đa u, buo i ga  p ma  t thí  sinh se  đứở c to  chứ c. Đa y la  cuo  c ho p ba t buo  c đo i 

vở i ta t ca  thí  sinh. Ta i đa y, Ban to  chứ c se  đứa ra tho ng ba o, gia i thí ch qua  trí nh thi đa u, to m ta t 

li ch trí nh va  hứở ng da n tham quan khi vứ c sa n kha u va  phí a sau sa n kha u. Đa y la  cở ho  i cho thí  

sinh đa  t ca c ca u ho i va  tha c ma c tở i Ban to  chứ c. Ne u thí  sinh kho ng co  ke  hoa ch tho ng ba o vở i 

Ban to  chứ c va  kho ng tham gia Cuo  c ho p thí  sinh, gia m kha o co  the  loa i thí  sinh ra kho i cuo  c thi. 

6.2. Phòng luyện tập 

Khu vứ c luye  n ta  p chí  da nh cho ca c thí  sinh, hua n luye  n vie n (1 ngứở i cho mo i thí  sinh), tí nh 

nguye  n vie n va  ban to  chứ c cuo  c thi VNBrC. Gia m kha o, truye n tho ng va  ngứở i nha  thí  sinh va  

nhứ ng ngứở i ho  trở  kha c se  kho ng đứở c xua t hie  n ta i khu vứ c na y ne u kho ng đứở c sứ  đo ng thua  n 

cu a ban to  chứ c cuo  c thi. Thí  sinh co  the  đe  ca c ma y mo c, thie t bi , nguye n lie  u, v.v… trong pho ng 

na y ne u kho ng nga i ru i ro. Pho ng luye  n ta  p bao go m ca  khu vứ c rứ a do n ca c va  t lie  u thu y tinh hay 

ca c du ng cu  pha cho thí  sinh. Thí  sinh co  tra ch nhie  m la m sa ch va  ba o qua n ca c du ng cu . Ban to  

chứ c cuo  c thi kho ng chi u tra ch nhie  m cho vie  c ma t, tha t la c hoa  c la m vở  du ng cu  cu a thí  sinh. 

6.3. Thông dịch viên 

Thí  sinh co  the  thuye t trí nh ba ng tie ng Ănh hoa  c tie ng Vie  t, trong trứở ng hở p thuye t trí nh ba ng 

tie ng Vie  t thi sinh pha i tứ  chua n bi  tho ng di ch vie n. Ne u thuye t trí nh ba ng tie ng Vie  t, thí  sinh 

pha i gứ i tho ng tin cu a tho ng di ch vie n cho ban to  chứ c VNBrC qua email 

competition@cafeshow.com.vn đe  Ban to  chứ c cu a VNBrC chua n bi  the  đeo cho tho ng di ch vie n. 

6.4. Cà phê tại phần thi bắt buộc và thời gian luyện tập 
6.4.1. Cà phê tại phần thi bắt buộc 

Ngay trứở c khi Thở i gian luye  n ta  p cho pha n thi ba t buo  c cu a thí  sinh ba t đa u, mo i thí  sinh se  đứở c 

nha  n mo  t tu i 350g ca  phe  cho Pha n thi ba t buo  c đe  luye  n ta  p va  thi đa u. Xem pha n “Ca c tie u chua n 

va  Đi nh nghí a” đe  bie t the m ve  ca  phe  đứở c cung ca p. 
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6.4.2. Thời gian luyện tập 

Thí  sinh co  the  luye  n ta  p vở i ca  phe  đứở c cung ca p hoa  c mang theo ca  phe  trong nhứ ng nga y thi 

đa u. Qua n ly  cuo  c thi se  cung ca p chi tie t thở i gian luye  n ta  p trong cuo  c ga  p ma  t thí  sinh trứở c 

cuo  c thi. 

6.4.3. Đúng giờ 

Mo i thí  sinh ne n co  ma  t ta i cuo  c thi í t nha t 30 phu t trứở c li ch trí nh chua n bi  cu a ho . Ba t cứ  thí  sinh 

na o kho ng co  ma  t ta i sa n kha u va o thở i gian thi đa u se  bi  loa i kho i vo ng thi. 

6.4.4. Vệ sinh quầy phục vụ 

Thí  sinh chi u tra ch nhie  m giứ  ve   sinh sa ch se  va  sa n sa ng cho thí  sinh tie p theo. Thí  sinh pha i lau 

chu i va  sa p xe p qua y ngay sau pha n thi cu a mí nh. 

7. VÒNG LOẠI 
7.1. Tóm tắt 

Ca c thí  sinh đứở c pha n li ch trí nh đe  cho Thở i gian chua n bi  va  Thở i gian thi đa u cho Phần thi 

tự chọn. Thí  sinh kho ng sa n sa ng cho Thở i gian chua n bi  va  Thở i gian thi đa u nhứ đứở c bo  

trí  se  kho ng đứở c đa nh gia . Ne u cuo  c thi bi  hoa n, ca c thi sinh va n ne n sa n sa ng đe  ba t đa u 

chua n bi  theo thở i gian đa  đứở c sa p xe p. 

8. VÒNG CHUNG KẾT 

8.1. Tổng quan 

Ă. Ca c thí  sinh đứở c pha n li ch trí nh đe  cho Thở i gian chua n bi  va  Thở i gian thi đa u cho Pha n 

thi ba t buo  c va  pha n thi tứ  cho n. Thí  sinh kho ng sa n sa ng cho Thở i gian chua n bi  va  Thở i 

gian thi đa u nhứ đứở c bo  trí  se  kho ng đứở c cha m đie m. Ne u cuo  c thi bi  hoa n, ca c thi sinh 

va n ne n sa n sa ng đe  ba t đa u chua n bi  theo thở i gian đa  đứở c sa p xe p. 

9. Phục vụ bắt buộc 
9.1. Thời gian chuẩn bị 

Thở i gian chua n bi  cho pha n thi ba t buo  c se  nhứ sau: 

Ă. Thí  sinh se  co  8 phu t chua n bi , va o cuo i khoa ng thở i gian 8 phu t, tí nh nugye  n vie n ba m 

giở  se  ba t đa u thở i gian thi đa u. Se  kho ng co  thở i gian nghí  giứ a thở i gian chua n bi  va  thi 

đa u. Ca c thí  sinh ne n chua n bi  đe  ba t đa u thở i gian thi đa u ngay khi thở i gian chua n bi  ke t 

thu c. Thí  sinh kho ng đứở c phe p co  sứ  ho  trở  tứ  hua n luye  n vie n, ngứở i trở  giu p hoa  c ba t 

ky  ca  nha n na o kha c trong thở i gian thi đa u. 

Thí  sinh ne n tí nh đe n vie  c thở i gian giứ a khi ke t thu c Thở i gian chua n bi  va  ba t đa u cu a Thở i gian 

thi đa u co  the  se  thay đo i. 
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9.2. Bắt đầu thời gian thi đấu 

Thở i gian ba t đa u thi đa u cho pha n thi ba t buo  c se  nhứ sau: 

Ă. Sau 8 phu t chua n bi  cu a thí  sinh, thở i gian thi đa u se  ba t đa u. Se  kho ng co  thở i gian nghí  giứ a 

thở i gian chua n bi  va  thi đa u. 

B. Thí  sinh pha i ba t đa u pha n thở i gian thi đa u trứở c khi nứở c va  ca  phe  tie p xu c nhau ne u kho ng 

se  bi  loa i (nứở c đứở c sứ  du ng đe  la m ứở t bo   lo c ban đa u kho ng đứở c tí nh). 

9.3. Thời gian thi đấu 

Ă. Thí  sinh co  7 phu t đe  chua n bi  phu c vu  ca  phe  cho gia m kha o. 

B. Ta t ca  ca c thí  sinh pha i du ng duy nha t ca  phe  trong pha n thi Phu c vu  ba t buo  c đứở c cung 

ca p bở i cuo  c thi va  kho ng đứở c du ng ca  phe  kha c. 

C. Kho ng thuye t trí nh trong lu c bie u die n. Thí  sinh ne n co  ga ng la m vie  c trong im la  ng. Ne u 

gia m kha o chí nh xa c đi nh đứở c thí  sinh đang co  ga ng tứởng ta c hay thuye t trí nh tở i gia m 

kha o, thí  sinh se  bi  loa i. 

D. Thí  sinh kho ng chua n bi  ca  phe  ta i ba n gia m kha o. Ba n gia m gia o chí  da nh cho đa nh gia  

thứ c uo ng va  gia m kha o kho ng quan sa t đa nh gia  pha n chua n bi . 

E. Thí  sinh pha i chua n bi  thứ c uo ng ba ng vie  c du ng ca  phe  va  nứở c đứở c cung ca p ta i qua y 

thi trong suo t qua  trí nh thi đa u. 

F. Thứ c uo ng pha i đứở c chua n bi  va  phu c vu  theo nhứ ng Quy đi nh đứở c chí  ra ta i mu c “Ca c 

tie u chua n va  đi nh nghí a”. 

G. Thí  sinh phu c vu  thứ c uo ng cho gia m kha o ba ng vie  c đa  t chu ng tre n khay phu c vu  đứở c 

bo  trí  ta i cuo i qua y chua n bi . Ngứở i va  n chuye n se  đứa thứ c uo ng tở i cho ban gia m kha o. 

9.4. Kết thúc thời gian thi đấu 

Ă. Thở i gian thi đa u ke t thu c khi thí  sinh phu c vu  xong 3 thứ c uo ng cuo i cu ng hoa  c khi he t 

thở i gian thi đa u quy đi nh. Thí  sinh kho ng ca n pha i no i hoa  c tho ng ba o ke t thu c pha n thi 

cu a ho . 

B. Thứ c uo ng cu a thí  sinh kho ng đứở c phu c vu  trong vo ng 8 phu t se  bi  loa i. Tuy nhie n, ban 

gia m kha o co  the  tie p tu c đa nh gia  va  cho đie m thứ c uo ng cu a thí  sinh đe  tham kha o. 

C. Mo  t khi pha n thi ke t thu c, thí  sinh se  đo  khoa ng 100ml nứở c ra kho i bí nh đứ ng đe  chua n 

bi  cho ca  phe  ra ca c co c đứở c cung ca p bở i Ban to  chứ c. 

D. Ca c thi sinh se  chở  đe  la m sa ch qua y bao go m ca  thie t bi  pha va  bí nh đứ ng cho đe n khi 

Trứở ng ban gia m kha o ne m ca  phe  va  nứở c đứở c phu c vu . Mo  t khi thí  sinh nha  n đứở c 

da u hie  u tứ  qua n ly  sa n kha u, thí  sinh nhanh cho ng la m sa ch va  chua n bi  qua y cho thí  sinh 

tie p theo. 
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9.5. Phạt vi phạm thời gian 

Ă. Ne u thí  sinh kho ng ke t thu c pha n trí nh ba y trong thở i gian 7 phu t quy đi nh, ho  se  đứở c 

phe p tie p tu c cho đe n khi pha n chua n bi  va  trí nh ba y hoa n tha nh. 

B. Sau khi he t 7 phu t, 0.5 đie m se  bi  trứ  cho mo i 1 gia y qua  so vở i 7 phu t tre n to ng đie m thí  

sinh cho đe n mứ c pha t to i đa la  30 đie m (1 phu t) 

C. Ba t cứ  pha n chua n bi  hay bie u die n na o cu a thí  sinh ke o da i qua  8 phu t đe u se  bi  loa i. 

10. Phục vụ tự chọn 
10.1. Thời gian chuẩn bị 

Ă. Thí  sinh se  đứở c sa p xe p li ch chua n bi  cho Pha n thi tứ  cho n. 

B. Ca c thí  sinh se  co  thở i gian chua n bi  5 phu t đe  bo  trí  trong qua y va  chua n bi  ta t ca  ca c va  t 

du ng lie n quan cho pha n thi. Ca c thie t bi  đie  n se  đứở c bo  trí  va  ca m đie  n trứở c thở i gian 

chua n bi  nhứng chứa đứở c khở i đo  ng cho tở i khi thở i gian chua n bi  ba t đa u. 

C. Khi thở i gian chua n bi  ke t thu c, thí  sinh pha i ngứng ca c hoa t đo  ng chua n bi  va  thao ta c 

ca c va  t du ng tre n qua y ma y va  qua y thi cho đe n khi thở i gian thi đa u ba t đa u. Thí  sinh 

kho ng ca m tre n tay ba t cứ  thứ  gí  lie n quan đe n phu c vu  ca  phe  sau khi thở i gian chua n bi  

ke t thu c ngoa i trứ  đo ng ho  ba m giở . 

D. Thí  sinh ne n tí nh đe n vie  c thở i gian giứ a khi ke t thu c thở i gian chua n bi  va  ba t đa u cu a 

thở i gian thi đa u co  the  se  thay đo i. 

E. Sau khi thở i gian chua n bi  ke t thu c, thí  sinh sứ  du ng nứở c tứ  chua n bi  pha i cung ca p hai 

ma u nứở c khoa ng 100ml: mo  t ma u ở  nhie  t đo   pho ng va  mo  t ma u co n la i đứở c đun no ng. 

Bí nh chứ a 2 ma u nứở c se  đứở c ban to  chứ c cung ca p. Ca c ma u se  đứở c đo  tứ  a m đun 

nứở c, thu ng, chai ma  thí  sinh sứ  du ng đe  pha ca  phe . Ca  hai ma u se  đứở c đa nh gia  bở i 

trứở ng ban gia m kha o đe  xa c minh ra ng nứở c kho ng chứ a ba t ky  hứởng vi  na o hoa  c 

nhứ ng đa  c đie m đie n hí nh cu a nứở c kho ng sa ch. 

10.2. Bắt đầu thời gian thi đấu 

Ca c thí  sinh se  đứở c a n đi nh thở i gian thi đa u pha n thi tứ  cho n theo li ch trí nh, sau 5 phu t chua n 

bi , thí  sinh se  ba t đa u thở i gian thi đa u ba ng ca ch tho ng ba o đie u na y vở i ngứở i qua n ly  sa n kha u 

hoa  c tí nh nguye  n vie n đứở c pha n co ng. Thí  sinh pha i xa c minh ra ng trứở ng ban gia m kha o đa  sa n 

sa ng ba t đa u tí nh giở . 

10.3. Thời gian thi đấu 

Ă. Thí  sinh co  10 phu t đe  chua n bi , phu c vu  va  thuye t trí nh 3 thứ c uo ng đứở c chua n bi  cho 

3 vi  gia m kha o. 

B. Thí  sinh se  sứ  du ng ca  phe  nguye n ha t tứ  chua n bi . 

C. Thí  sinh co  the  cho n xay ca  phe  va  chua n bi  nứở c đun trong hoa  c trứở c thở i gian thi đa u 
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D. Pha n thi tứ  cho n ne n ke t hở p phu c vu  ca  phe  vở i pha n thuye t trí nh cho ban gia m kha o đe  

lie n ke t nhứ ng tra i nghie  m hứởng vi  đứở c trí nh ba y, the  hie  n di ch vu  tuye  t vở i va  na ng 

cao tra i nghie  m to ng the  ve  thứ c uo ng. 

E. Thứ c uo ng pha i đứở c chua n bi  phu c vu  theo ca c quy đi nh na y. 

F. Thí  sinh phu c vu  thứ c uo ng cho ban gia m kha o ba ng ca ch đa  t chu ng tre n ba n gia m kha o, 

phí a trứở c mo i vi  gia m kha o. Thí  sinh ca n chu  đo  ng trong lu c đa  t thứ c uo ng trứở c gia m 

kha o gio ng nhứ la  đang “phu c vu ” kha ch ha ng. 

10.4. Kết thúc thời gian thi đấu 

Ă. Thí  sinh ke t thu c pha n thi khi thở i gian thi đa u ke t thu c, khi thí  sinh nha n ngứng đo ng ho  

thở i gian thi đa u hoa  c thí  sinh giở tay va  tho ng ba o he t giở  “time”. 

B. Thứ c uo ng cu a thí  sinh kho ng đứở c phu c vu  trong vo ng 10 phu t se  bi  loa i. Tuy nhie n, gia m 

kha o co  the  tie p tu c đa nh gia  va  cha m đie m nha m mu c đí ch tham kha o. 

C. Gia m kha o se  kho ng đa nh gia  dứ a tre n nhứ ng gí  đứở c no i, đứở c phu c vu  hay đứở c thuye t 

trí nh trứở c va  sau thở i gian thi cu a thí  sinh. 

D. Mo  t khi thở i gian thi ke t thu c, thí  sinh quay la i khu vứ c thi do n de p va  chua n bi  qua y sa ch 

se  cho thí  sinh tie p theo. 

10.5. Phạt vi phạm thời gian 

Ă. Ne u thí  sinh kho ng ke t thu c pha n thuye t trí nh trong khoa ng 10 phu t thở i gian cho phe p, 

thí  sinh se  đứở c tie p tu c cho đe n khi vie  c chua n bi  hoa  c trí nh ba y hoa n ta t. 

B. Sau 10 phu t quy đi nh ke t thu c, cứ  1 gia y qua  10 phu t thí  sinh se  bi  trứ  0,5 đie m tre n to ng 

đie m cho tở i mứ c pha t cao nha t la  30 đie m (1 phu t). 

C. Ba t ky  thí  sinh na o co  thở i gian chua n bi  hay bie u die n ke o da i qua  11 phu t đe u bi  loa i. 

10.6. Các thông tin bổ sung về phần thi phục vụ tự chọn 

Ă. Thí  sinh ne n trí nh ba y ca  phe  ke t hở p vở i thuye t trí nh đe  na ng cao tra i nghie  m hứởng vi  

ca  phe  va  ca m nha  n nhứ la  mo  t phu c vu  chua n mứ c trong di ch vu  tra i nghie  m ca  phe  đa  c 

sa n thứ c te . 

B. Thí  sinh se  đứở c đa nh gia  dứ a va o tra i nghie  m hứởng vi  ke t hở p vở i mo  ta  cu a thí  sinh 

to t nhứ the  na o. Pha n thuye t trí nh co  the  sa ng ta o, đa da ng tho ng tin va  co  tí nh gia i trí  

nhứng ne n ta  p trung va o vie  c na ng cao tra i nghie  m ca  phe  cu a gia m kha o. 

C. Thí  sinh se  kho ng phu c vu  hay trí nh ba y ba t cứ  tra i nghie  m thứ c a n, đo  uo ng hay hứởng 

vi  kha c ngoa i ca  phe  phu c vu  cho gia m kha o. Ba t cứ  ca c phu c vu  nhứ va  y se  kho ng đứở c 

đa nh gia  va  se  bi  0 đie m trong mu c “Service”. 

D. Gia m kha o chí  đa nh gia  thứ c uo ng cuo i cu ng đứở c phu c vu  trong co c/ ly/ bí nh đứ ng. Ne u 

thí  sinh thay đo i, đie u chí nh hay ta c đo  ng hoa  c ca c tứởng ta c kha c le n co c/ly hay thứ c 

uo ng sau khi chu ng đứở c phu c vu  cho gia m kha o, thứ c uo ng đứở c xem nhứ la  phu c vu  
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la i va  ba t cứ  sứ  đa nh gia  na o đe u se  bo  qua va  gia m kha o se  cha m la i thứ c uo ng nhứ la  

thứ c uo ng mở i. Mo  t khi thứ c uo ng đứở c chuye n va  phu c vu  tở i ban gia m kha o đe  cha m 

đie m, thí  sinh se  kho ng the  tứởng ta c le n thứ c uo ng. 

11. VẤN ĐỀ KỸ THUẬT 
Ă. Trong thở i gian chua n bi  hoa  c thi đa u, ne u thí  sinh ca m tha y co  ca c va n đe  ky  thua  t vở i: 

i. Nguo n đie  n cung ca p 

ii. Ma y xay va  ma y đun nứở c chí nh thứ c đứở c cung ca p 

iii. Đo i vở i rie ng Phu c vu  tứ  cho n: Thie t bi  a m thanh (ví  du : Mic cu a thí  sinh co  va n đe , …) 

B. Thí  sinh ne n giở tay va  go i “technical” (ky  thua  t) va  ye u ca u qua n ly  sa n kha u (trong thở i 

gian chua n bi ) hoa  c Trứở ng ban gia m kha o (trong thở i gian chua n bi ). Thở i gian se  ta m 

dứ ng. 

C. Ne u qua n ly  sa n kha u đo ng y  co  lo i ky  thua  t ma  co  the  de  da ng xứ  ly , ho  se  quye t đi nh 

lứở ng thở i gian “chở  ky  thua  t” phu  hở p ne u la  trứở ng hở p ứu tie n. Khi nha n vie n ky  thua  t 

sứ a đứở c xong va n đe , thở i gian cu a thí  sinh se  tie p tu c. 

D. Ne u lo i ky  thua  t kho ng the  gia i quye t trong thở i gian nga n, Ban to  chứ c hay Trứở ng ban 

gia m kha o se  đứa ra quye t đi nh thí  sinh co  ne n chở  đe  tie p tu c bie u die n hay ngứng bie u 

die n va  ba t đa u la i va o thở i gian đứở c le n li ch la i hay kho ng. 

E. Ne u thí  sinh pha i ngứng thở i gian thi đa u cu a mí nh, Ban to  chứ c se  le n li ch la i cho thí  sinh 

thi đa u mo  t la n nứ a sau đo . 

F. Ne u ca c va n đe  ky  thua  t đứở c xa c đi nh la  đe n tứ  thí  sinh ga y ra hoa  c lo i ca c thie t bi  thí  

sinh mang theo, Ban to  chứ c co  the  xa c nha  n ra ng kho ng co  thở i gian bo  sung cho thí  sinh 

va  thở i gian chua n bi  va  thi đa u se  tie p tu c. 

G. Vie  c kho ng quen sứ  du ng vở i ma y mo c kho ng pha i la  cở sở  cho phe p chở  ky  thua  t. 

12. QUÊN DỤNG CỤ 

Ne u thí  sinh que n ba t ky  thie t bi  va / hoa  c du ng cu  na o trong thở i gian chua n bi , thí  sinh co  the  rở i 

kho i sa n kha u đe  la y du ng cu  va / hoa  c thie t bi  co n thie u; tuy nhie n, thở i gian chua n bi  cu a thí  sinh 

se  kho ng đứở c ta m dứ ng. 

Ă. Ne u thí  sinh que n va i thie t bi  va  du ng cu  trong thở i gian thi đa u, thí  sinh pha i tho ng ba o 

cho trứở ng ban gia m kha o ra ng chu ng ở  phí a sau sa n kha u va  tứ  la y va  t co n thie u. Thở i 

gian thi đa u se  kho ng đứở c ta m dứ ng. 

B. Nha n vie n sa n kha u, ngứở i ho  trở , tha nh vie n chung team hay kha n gia  kho ng đứở c đứa 

ba t cứ  thứ  gí  hay va  n chuye n giu p thí  sinh trong thở i gian thi đa u. 

13. GHI ĐIỂM 
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13.1. Ghi điểm chính thức 

Ngứở i ghi đie m chí nh thứ c cu a VNBrC chi u tra ch nhie  m co  ng ta t ca  ca c đie m va  lứu giứ  ba o ma  t 

so  đie m. 

13.2. Chấm điểm 

13.2.1. Phân tích bảng điểm 

Ba ng đie m cu a thí  sinh VNBrC đứở c ta o tha nh tứ  ca c ye u to  sau: 

(The Brewed Coffee Evaluation) Đie m Thứ c uo ng se  đứở c đa nh gia  dứ a tre n to ng cu a 7 tie u chí  

đie m nhứ sau: Hứởng thởm (Ăroma), Hứởng vi  (Flavor), Ha  u vi  (Ăftertaste), đo   chua (Ăcidity), 

ca m gia c trong mie  ng (Mouthfeel), vi  ngo t (Sweetness) va  to ng the  (Overall). 

(The Barista Evaluation) Barista se  đứở c đa nh gia  dứ a tre n to ng cu a ca c tie u chí  đie m (trứ  to ng 

the  (Overall)): Hứởng thởm (Ăroma), Hứởng vi  (Flavor), Ha  u vi  (Ăftertaste), đo   chua (Ăcidity), 

ca m gia c trong mie  ng (Mouthfeel), vi  ngo t (Sweetness) nha n 2. Cu ng bao go m ca c đie m ve  chu  y  

đe n chi tie t, Kie n thứ c ve  Ca  phe  va  Sứ  du ng thie t bi  đu ng ca ch, va  trí nh ba y nha n vở i 2. 

To ng đie m cu a trứở ng ban gia m kha o cho pha n phu c vu  tứ  cho n bao go m đie m Quy trí nh la m vie  c 

to ng the  va  đie m Ky  thua  t nha n vở i 2. 

To ng đie m cu a trứở ng ban gia m khao cho pha n phu c vu  ba t buo  c la  đie m tí nh Đo ng nha t ve  ca m 

quan nha n vở i 4. 

13.2.2. Chấm điểm phục vụ tự chọn 

To ng đie m pha n phu c vu  tứ  cho n tứ  mo i gia m kha o ca m quan se  đứở c tí nh ba ng ca ch co  ng đie m 

Thứ c uo ng va  đie m Barista. 

Đie m to ng ke t pha n phu c vu  tứ  cho n cu a thí  sinh se  đứở c la  p ba ng ca ch co  ng 3 pha n đie m phu c vu  

tứ  cho n đa  đứở c cha m bở i tứ ng gia m kha o ca m quan. 

Sau đo , đie m ke t hở p pha n phu c vu  tứ  cho n cu a ca c gia m kha o ca m quan se  đứở c the m va o đie m 

to ng pha n phu c vu  tứ  cho n cu a trứở ng ban gia m kha o. 

Đie m so  cuo i cu ng cu a pha n phu c vu  tứ  cho n to i đa co  the  la  411. 

13.2.3. Chấm điểm phục vụ bắt buộc 

Đie m phu c vu  ba t buo  c đứở c tí nh ba ng ca ch co  ng  

Đie m pha n phu c vu  ba t buo  c cu a thí  sinh đứở c tí nh ba ng ca ch co  ng 3 pha n đie m phu c vu  ba t buo  c 

đa  đứở c cha m bở i tứ ng gia m kha o ca m quan. 

Đie m pha n phu c vu  ba t buo  c đứở c co  ng va o to ng đie m cu a trứở ng ban gia m kha o cho pha n phu c 

vu  ba t buo  c. Đie m so  cuo i cu ng cu a pha n phu c vu  ba t buo  c to i đa co  the  la  213. 
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13.3. Điểm vòng loại 
To ng đie m vo ng loa i. 6 thí  sinh co  so  đie m cao nha t se  đứở c tie n va o chung ke t. 

13.4. Điểm vòng Chung kết 
Ca c thí  sinh tha nh co ng tie n va o vo ng Chung ke t se  thi 2 pha n thi phu c vu  ba t buo  c va  phu c vu  tứ  

cho n. Thí  sinh co  to ng đie m cao nha t ở  ca  2 pha n thi ta i vo ng Chung ke t se  trở  tha nh Qua n qua n 

cu a VNBrC 2024. 

13.5. Điểm hòa 
Ơ  vo ng loa i: Ne u co  sứ  ho a đie m giứ a hai hoa  c nhie u thí  sinh da n đe n co  nhie u hởn 6 thí  sinh đu  

đie u kie  n va o vo ng Chung ke t, quy trí nh xa c đi nh vi  trí  thứ  ha ng nhứ sau: 

Ă. Thí  sinh co  to ng đie m “đa nh gia  thí  sinh” (Competitor Evaluation) cao hởn (tí nh chí nh xa c 

cu a đie m mo  ta  va  đie m trí nh ba y cu a thí  sinh) se  đứở c xe p ha ng cao hởn. 

B. Ne u nhứ va n ho a, thí  sinh co  to ng đie m Thứ c uo ng (The Brewed Coffee Evaluation) cao 

hởn se  đứở c xe p ha ng cao hởn. 

C. Ne u va n ho a, thí  sinh co  đie m “To ng the ” (Overall) cao hởn trong đie m Thứ c uo ng (The 

Brewed Coffee Evaluation) se  đứở c xe p ha ng cao hởn. 

Ne u đie m so  va n ho a nhau, vo ng Chung ke t se  die n ra vở i so  lứở ng thí  sinh đu  đie u kie  n vứở t qua 

vo ng loa i cu ng vở i 6 thí  sinh co  so  đie m cao nha t. Ơ  vo ng Chung ke t: Ne u co  2 hoa  c nhie u thí  sinh 

ho a nhau, ca ch xa c đi nh thứ  ha ng cuo i cu ng se  nhứ sau: 

Ă. Thí  sinh co  to ng đie m “Hứởng vi ” (Flavor) cao hởn se  đứở c xe p ha ng cao hởn. 

B. Ne u va n ho a, thí  sinh co  to ng đie m “Ha  u vi ” (Ăftertaste) cao hởn se  đứở c xe p ha ng cao 

hởn. 

C. Ne u va n ho a, thí  sinh co  to ng đie m “To ng the ” (Overall) cao hởn se  đứở c xe p ha ng cao 

hởn. 

D. Ne u va n ho a, vo ng Chung ke t se  die n ra vở i so  lứở ng thí  sinh đu  đie u kie  n vứở t qua vo ng 

Ba n ke t nhie u nha t cu ng vở i 6 thí  sinh co  so  đie m cao nha t. 

Ơ  vo ng Chung ke t: Ne u co  2 thí  sinh trở  le n co  đie m so  ho a nhau thí  ca ch thứ c xa c đi nh ba ng Chung 

ke t xe p ha ng nhứ sau: 

Ă. Ca c thí  sinh co  to ng đie m “đa nh gia  thí  sinh” (Competitor Evaluation) cao hởn (kho ng 

tí nh đie m Thứ c uo ng) tứ  ca  vo ng loa i va  vo ng Chung ke t se  đứở c xe p ha ng cao hởn. 

B. Ne u va n ho a, thí  sinh co  to ng đie m Thứ c uo ng (Brewed Coffee Evaluation) cao hởn se  

đứở c xe p ha ng cao hởn. 

C. Ne u va n ho a, thí  sinh co  to ng đie m “Chí nh xa c” cao hởn se  đứở c xe p ha ng cao hởn. 

14. TRAO ĐỔI 
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Sau le  co ng bo  gia i thứở ng, ca c thí  sinh se  co  cở ho  i xem la i ba ng đie m cu a mí nh vở i gia m kha o 

theo sứ  sa p xe p cu a ban to  chứ c. Thí  sinh kho ng đứở c phe p giứ  ba ng đie m chí nh thứ c cu a ho  trứở c 

khi ban to  chứ c scan va  sao che p ba ng đie m xong. 

14.1. Giám khảo mong đợi điều gì từ cuộc thi VNBrC? 

Gia m kha o mong đở i đie u gí  tứ  Qua n qua n cu a VNBrC 

Ban gia m kha o tí m kie m mo  t Qua n qua n la  ngứở i: 

Ă. Chua n bi  thứ c uo ng ca  phe  cha t lứở ng tie u chua n 

B. Cung ca p di ch vu  kha ch ha ng xua t sa c 

C. Co  the  die n đa t tra i nghie  m ve  hứởng vi  cu a thứ c uo ng cu a ho . 

D. Mang la i tra i nghie  m di ch vu  ca  phe  to ng the  đa  c bie  t. 

15. THANG ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ 

15.1. Phương thức đánh giá 

Co  4 thang đa nh gia  

Thang đie m so  (Thứ c uo ng): 0 - 9 

Thang đie m so  (Đo   chí nh xa c): 0 - 3 

Thang đie m so  (Ă n tứở ng): 0 – 3 

Thang đie m so  (Tra i nghie  m): 0 – 6 

15.2. Thang đánh giá 

Thang đa nh gia  nhứ sau: 

15.2.1. Thang điểm số (Thức uống) 

Ma  c du  pha m vi đie m tứ  0 – 9, trong lu c pha n thi đang die n ra, chu ng to i kho ng khuye n khí ch 

(anticipate) sứ  du ng đie m 1-3 trong lu c thi. 

0 – Kho ng the  đa nh gia  

(1 – Cứ c tha p) 

(2 – Ra t tha p) 

(3 – Kha  tha p) 

4 – Hởi tha p 

5 – Trung bí nh 

6 – Hởi cao 

7 – Kha  cao 
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8 – Ra t cao 

9 – Cứ c cao 

Đie m so  co  gia  tri  na m trong khoa ng tứ  0 đe n 9. Kho ng đứở c phe p tí nh nứ a đie m. Đie m 0 cho tha y 

kho ng co  gí  co  sa n đe  ghi đie m ở  ha ng mu c na y (ví  du : kho ng co  ca  phe  na o đứở c phu c vu  cho gia m 

kha o đe  đa nh gia ). Đie m so  tứ  0 đe n 3 pha i đứở c sứ  cha p thua  n cu a trứở ng ban gia m kha o.  

Thang đa nh gia  Thứ c uo ng chí  da nh cho đa nh gia  thứ c uo ng, ở  ca  pha n phu c vu  ba t buo  c va  phu c 

vu  tứ  cho n. 

15.2.2. Thang điểm số (Độ chính xác) 

0 – Kho ng the  đa nh gia  

1 – Kho ng chí nh xa c la m 

2 – Kha  chí nh xa c 

3 – Ra t chí nh xa c 

Đie m so  co  gia  tri  na m trong khoa ng tứ  0 đe n 3. Kho ng đứở c phe p tí nh nứ a đie m. Gia m kha o se  

cho đie m nhứ sau: Đie m 0 cho tha y kho ng co  gí  co  sa n đe  ghi đie m ở  ha ng mu c na y (ví  du : kho ng 

co  mo  ta  na o đứở c đứa ra). Đie m 1 cho tha y ca c ye u to  trong danh mu c na y kho ng chí nh xa c hoa  c 

kho ng chí nh xa c la m. Đie m 2 cho tha y ca c ye u to  trong danh mu c na y co  pha n chí nh xa c. Đie m 3 

cho tha y ra ng ca c ye u to  trong danh mu c na y ha u he t hoa  c ta t ca  đe u chí nh xa c. Đie m so  se  đứở c 

nha n vở i 2. Đie m 0 pha i đứở c sứ  cha p thua  n cu a trứở ng ban gia m kha o. 

Thang đie m na y na m trong pha n đa nh gia  thí  sinh ở  pha n phu c vu  tứ  cho n va  lie n quan đe n đo   

chí nh xa c cu a bo   mo  ta  đứở c đứa ra cho Cup Score Components. 

15.2.3. Thang điểm số (Ấn tượng) 

0 – Kho ng cha p nha  n đứở c 

1 – Kho ng ha n 

2 – Pha n na o đo  cha p nha  n đứở c 

3 – Cha p nha  n đứở c 

Đie m so  co  gia  tri  na m trong khoa ng tứ  0 đe n 3. Kho ng đứở c phe p tí nh nứ a đie m. Đie m 0 (Kho ng 

cha p nha  n đứở c) da nh cho nhứ ng tí nh huo ng vi pha m quy đi nh hoa  c tie u chua n to i thie u cu a kha ch 

ha ng mo  t ca ch ro  ra ng va  nghie m tro ng ve  phu c vu  va  ve   sinh. Đie m 0 pha i đứở c sứ  cha p thua  n 

cu a trứở ng ban gia m kha o. 

Đie m 1 cho tha y ra ng ca c ye u to  trong danh mu c na y ta o a n tứở ng ở  mứ c tha p hoa  c trung bí nh. 

Đie m 2 cho tha y ra ng ca c ye u to  trong danh mu c na y ta o a n tứở ng to t hoa  c la n lo  n. Đie m 3 cho 
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tha y ra ng ca c ye u to t trong danh mu c na y ga y a n tứở ng ra t to t. Mo  t so  đie m nha t đi nh co  tro ng so  

ba ng 2. 

Thang đie m na y na m trong pha n đa nh gia  Barista ở  pha n phu c vu  tứ  cho n va  lie n quan đe n a n 

tứở ng ve  di ch vu  kha ch ha ng/ve   sinh. 

15.2.4. Thang điểm số (Trải nghiệm) 

0 – Kho ng cha p nha  n đứở c 

1 – Cha p nha  n đứở c 

2 – Trung bí nh 

3 – To t 

4 – Ra t to t 

5 – Xua t sa c 

6 – Tre n ca  tuye  t vở i 

Đie m so  co  gia  tri  na m trong khoa ng tứ  0 đe n 6. Đứở c phe p tí nh nứ a đie m trong khoa ng tứ  1 đe n 

6. Gia m kha o đứở c khuye n khí ch sứ  du ng đa y đu  khoa ng đie m tre n thang đie m so . Đie m so  tha p 

cho tha y ra ng tra i nghie  m ke m hởn va  đie m cao cho tha y ra ng tra i nghie  m to t hởn. Mo  t đie m so  

nha t đi nh đứở c tí nh tro ng so  va  nha n vở i 2 hoa  c 4. 

Đie m (0) kho ng the  cha p nha  n đứở c da nh cho ca c tí nh huo ng vi pha m quy ta c mo  t ca ch ro  ra ng va  

nghie m tro ng. hoa  c tie u chua n to i thie u ve  tí nh chuye n nghie  p hoa  c di ch vu . Đie m (0) pha i đứở c 

sứ  cha p thua  n cu a trứở ng ban gia m kha o. 

Thang đie m na y na m trong pha n đa nh gia  Barista ở  pha n phu c vu  tứ  cho n va  lie n quan đe n đie m 

gia i thí ch/chua n bi  va  thuye t trí nh. 

16. THỨC UỐNG 

Gia m kha o se  đa nh gia  a n tứở ng cu a ho  ve  cha t lứở ng cu a tứ ng tha nh pha n tre n ba ng đie m, dứ a 

tre n nha  n thứ c ve  tha nh pha n đo  va  sứ  hie u bie t cu a ho  ve  ca ch ma  tha nh pha n đo  se  đứở c đa nh 

gia  nhứ the  na o tre n thi  trứở ng ve  go c đo   cha t lứở ng.  Pha n “To ng the ” xem xe t sứ  ke t hở p cu a ca c 

tha nh pha n. 

16.1. Các thành phần tính điểm 

16.1.1. Aroma (Hương thơm) 

“Hứởng thởm” đứở c đi nh nghí a la  mu i cu a thứ c uo ng. Gia m kha o đa u tie n se  đa nh gia  cứở ng đo   

cu a mu i thởm, đa nh da u sứ  nha  n thứ c cu a gia m kha o ve  cứở ng đo   cu a ma u ca  ba ng thang đo tre n 

ba ng đie m trứở c khi đa nh gia  va  ghi nha  n sứ  nha  n thứ c cu a ho  ve  đo   phứ c ta p va  ro  ra ng cu a mu i 
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hứởng. Cuo i cu ng, gia m kha o se  lứu y  ba t ky  mo  ta  na o co  lie n quan đa  c bie  t đe n mu i thởm cu a 

thứ c uo ng (ví  du : “hứởng tra i ca y”, “ngo t”, “so  co  la”). 

16.1.2. Flavor (Hương vị) 

“Hứởng vi ” đứở c đi nh nghí a la  sứ  ca m nha  n to ng hở p ca c vi  cở ba n (bao go m ngo t, chua, ma  n, 

đa ng va  vi  umami) va  cha t thởm, chu  ye u đứở c ca m nha  n ba ng khứ u gia c. Hứởng vi  đa i die  n cho 

đa  c tí nh cở ba n cu a ly ca  phe . “khoa ng giứ a”, giứ a a n tứở ng đa u tie n bở i hứởng thởm va  vi  chua 

cu a ca  phe  cho tở i dứ vi  cuo i cu a no . Đo  la  sứ  ke t hở p ca m nha  n tứ  ta t ca  ca m gia c (vi  gia c) tở i 

hứởng vi  tứ  mie  ng tở i mu i. So  đie m đứở c đứa ra cho “Vi ” ne n đứở c tí nh bở i cứở ng đo  , cha t lứở ng 

va  đo   phứ c ta p đứở c ke t hở p tứ  vi  va  mu i, đứở c tra i nghie  m khi ca  phe  đứở c ne m hoa n toa n tứ  

mie  ng đi đe  đi va o vo m ho ng trong qua  trí nh đa nh gia . 

16.1.3. Aftertaste (Hậu vị) 

Lie n quan cha  t che  đe n hứởng vi , ha  u vi  đứở c đi nh nghí a trong qua  trí nh ne m thứ  ca  phe  la  ca m 

gia c ke t hở p cu a nhứ ng hứởng vi  cở ba n. Mu i vi  va  hứởng thởm co n so t la i sau khi ca  phe  rở i kho i 

mie  ng, tho ng qua vie  c nuo t hoa  c sứ  kha c nho . Ha  u vi  đứở c xa c đi nh ba ng đo   da i cu a đa  c đie m 

hứởng vi  xua t pha t tứ  phí a sau vo m ho ng va  ke o da i sau khi ca  phe  đứở c ne m hoa  c nuo t. Ne u dứ 

vi  la m ma t đi tra i nghie  m ca  phe  ví  du  đa ng hoa  c cha t, thí  sinh se  nha  n đứở c so  đie m tha p, trứ  khi 

dứ vi  đo ng go p tí ch cứ c va o tra i nghie  m ca  phe , so  đie m cao hởn se  đứở c đứa ra. 

16.1.4. Acidity (Độ chua) 

Tí nh acid thứở ng đứở c mo  ta  la  đie m sa ng khi chu ng co  đo   chua phu  hở p hoa  c chua khi chu ng 

kho ng phu  hở p. Ơ  đie u kie  n to t nha t, đo   chua mang la i sứ c so ng, vi  ngo t va  đa  c đie m tứởi cu a tra i 

ca y va  chu ng ga n nhứ ngay la  p tứ c đứở c tra i nghie  m ngay khi ca  phe  đứở c ne m. Gia m kha o đứở c 

khuye n khí ch lie n ke t vở i nguo n go c, sứ  đa da ng hoa  c tho ng tin qua  trí nh cu a ca  phe  cu a thí  sinh 

vở i nhứ ng thứ c uo ng. Cứở ng đo   ca  hoa  c tha p tí nh chua co  the  co  so  đie m to t ne u cha t lứở ng cu a 

đo   chua cao va  hie  u qua  vở i to ng the  tra i nghie  m ca  phe . 

16.1.5. Sweetness (Vị ngọt) 

Vi  ngo t đứở c đi nh nghí a la  a n tứở ng ve  vi  ngo t hoa  c hứởng thởm trong thứ c uo ng. Ne u gia m kha o 

nha  n tha y mo  t ma u thứ c uo ng la  “ngo t”, ho  se  đa nh gia  cứở ng đo   ca m nha  n vi  ngo t trong ca  phe  

đa  pha, tứ  tha p đe n cao, trứở c khi chu  y  đe n ba t ky  mo  ta  na o đa  c bie  t lie n quan đe n vi  ngo t đứở c 

ca m nha  n cu a ma u thứ c uo ng (ví  du : “đứở ng na u”, “de  chi u”, “qua  sứ c”). Thứ c uo ng co  đo   ngo t tha p 

hoa  c cao co  the  nha  n đứở c đie m cao lie n quan đe n cha t lứở ng cu a vi  ngo t (cứở ng đo   ngo t kho ng 

tứởng quan vở i nha  n thứ c ve  cha t lứở ng va  đie m so ). 

16.1.6. Mouthfeel (Cảm giác trong miệng)  

Ca m gia c trong mie  ng đứở c đi nh nghí a la  ca m gia c, xu c gia c cu a ca  phe  trong mie  ng, chí  dứ a tre n 

đo   da y va  ke t ca u (kho ng pha i hứởng vi ). “Đo   da y” đe  ca  p đe n tro ng lứở ng hoa  c đo   nhở t ca m nha  n 
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đứở c cu a ca  phe  (ví  du : “mo ng” hoa  c “nhe ”, “da y” hoa  c “na  ng”), trong khi “ke t ca u” đe  ca  p đe n ca m 

gia c co  sa n hoa  c đo   mi n (“tho ”, “kem”, “mi n”, “kho  mie  ng”). Đa u tie n gia m kha o se  đa nh gia  “đo   da y” 

(“tro ng lứở ng” hoa  c “đo   nhở t”) cu a ca  phe  đa  pha va  đa nh da u đa y la  “cứở ng đo  ” ba ng thang đo 

tre n ba ng đie m. trứở c khi lứu y  ba t ky  mo  ta  na o đa  c bie  t lie n quan đe n đo   da y hoa  c ke t ca u cu a 

ca  phe . Nhứ ng loa i ca  phe  co  ca m gia c ngon mie  ng nhe  hoa  c đa  m co  the  nha  n đứở c đie m cao tứởng 

ứ ng vở i cha t lứở ng cu a ca  phe , ca m gia c xu c gia c trong mie  ng (đo   da y hoa  c tro ng lứở ng cu a ca m 

gia c trong mie  ng kho ng tứởng quan vở i cha t lứở ng nha  n thứ c va  cho đie m). 

16.1.7. Overall (Tổng thể) 

Ơ  khí a ca nh đie m to ng the  pha n a nh đa nh gia  to ng the  cu a ma u nhứ ca  nha n gia m kha o nha  n thứ c 

đứở c. Nha  n thứ c ve  “sứ  ca n ba ng” hoa  c ca c khí a ca nh kha c nhau cu a hứởng vi , ha  u vi , đo   chua, 

ca m gia c trong mie  ng va  vi  ngo t cu a thứ c uo ng pho i hở p vở i nhau va  bo  sung hoa  c tứởng pha n vở i 

nhau, co  the  a nh hứở ng đe n đie m so  na y. Nha  n thứ c cu a gia m kha o ve  tí nh o n đi nh cu a thứ c uo ng, 

hoa  c mứ c đo   thứ c uo ng “giứ ” đa  c tí nh khi nguo  i, cu ng co  the  a nh hứở ng đe n đie m to ng the . Mo  t 

thứ c uo ng co  …, nhứng kho ng hoa n toa n “đo lứở ng” se  nha  n đứở c đa nh gia  tha p hởn. Mo  t ví  du  

ma u ve  ca c đa  c đie m ứa thí ch kho ng đứở c pha n a nh đa y đu  trong đie m so  rie ng le  cu a ca c thuo  c 

tí nh rie ng le  co  the  nha  n đứở c đie m cao hởn. Đa y la  bứở c ma  ca c vi  gia m kha o pha i đứa ra đa nh 

gia  ca  nha n cu a ho . 

17. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THỨC UỐNG 

Ă. Ngay sau khi ca  phe  đứở c phu c vu , ban gia m kha o se  đa nh gia  hứởng thởm cu a ca  phe . 

Khi mo  t thí  sinh chứa đứa ra hứở ng da n ro  ra ng đe  đa nh gia  hứởng thởm (Ăroma), gia m 

kha o se  đa nh gia  hứởng thởm ba ng ca ch xoay đo  uo ng trong bí nh 3 la n, trong khi đo  hởi 

thoa t ra bở i chuye n đo  ng na y đứở c ngứ i va  đa nh gia . Trong pha n phu c vu  ba t buo  c, trứở ng 

ban gia m kha o se  la y mo  t ma u đe  đa nh gia  tí nh đo ng nha t ve  ca m quan trứở c khi gia m 

kha o ca m quan co  the  đa nh gia  hứởng thởm. Đie u na y ra t quan tro ng đe  đa nh gia  nhanh 

nha t co  the  ví  cứở ng đo   hứởng thởm se  gia m khi nhie  t đo   thứ c uo ng gia m. 

B. Ta i thở i đie m na y, thứ c uo ng co  the  đứở c ga n va o bí nh phu c vu  phu  hở p đe  uo ng. 

C. Gia m kha o se  du ng bí nh phu c vu  phu  hở p đe  uo ng trứ c tie p, sao cho đu  đe  che đa  y ca ng 

nhie u vo m mie  ng ca ng to t, đa  c bie  t la  lứở i va  vo m mie  ng tre n. 

D. Gia m kha o se  đa nh gia  ca  phe  đa  pha khi đứở c phu c vu  va  se  tie p tu c đa nh gia  theo thở i 

gian khi ca  phe  nguo  i đi. Trong qua  trí nh đa nh gia , gia m kha o pha i chí  ra ro  ra ng tham 

chie u đe n cứở ng đo   va  nhứ ng thay đo i mo  ta  ro  ra ng trong thở i gian na y. Gia m kha o se  

ngứ ng đa nh gia  khi ho  đa  xa c đi nh đứở c đie m to ng the  dứ a tre n ca c thuo  c tí nh to ng hở p 

cu a ca  phe  theo thở i gian. 

E. Gia m kha o se  ghi la i chi tie t ve  đa nh gia  ca m quan cu a ho  va o pha n ghi chu  đứở c cung ca p. 

Pha n na y chí  mang tí nh cha t tham kha o va  quye n lở i cu a thí  sinh. Qua  trí nh mo  ta , ghi chu  
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co  gia  tri  trung la  p va  chí  nha m mu c đí ch mo  ta  nha  n thứ c cu a gia m kha o ve  cha t lứở ng 

ca m quan cu a ca  phe . Gia m kha o ne n tra nh bí nh lua  n ve  phứởng pha p, ky  thua  t hoa  c thie t 

bi  pha che  (ví  du : “co  tí nh axit ma nh” hoa  c “đa ng” la  mo  t lứu y  hở p le  . “Thở i gian u  qua  

la u” hoa  c “chie t xua t chứa đu ” kho ng pha i la  ghi chu  hở p le  ). 

18. ĐÁNH GIÁ PHẦN PHỤC VỤ TỰ CHỌN 

18.1. Đánh giá thức uống 

Ă. Ca c tha nh pha n cha m đie m đa nh gia  thứ c uo ng va  quy trí nh đa nh gia  se  gio ng nhứ tre n. 

Thí  sinh co  the  bo  sung the m phứởng thứ c đa nh gia  ba ng ca ch đứa ra nhứ ng hứở ng da n 

thay the  cu  the  cho gia m kha o ve  ca ch ho  muo n thứ c uo ng đứở c thứở ng thứ c nhứ the  na o. 

Mie n la  ca c hứở ng da n hở p ly  va  đứở c đứa ra trứở c khi đứở c phu c vu , gia m kha o ne n la m 

theo hứở ng da n cu a thí  sinh. 

B. Khi gia m kha o ba t đa u đa nh gia  thứ c uo ng thứ c uo ng đứở c phu c vu  cuo i cu ng, thí  sinh 

kho ng đứở c bo  sung ba t cứ  phứởng thứ c đa nh gia  na o. Gia m kha o se  kho ng tua n theo 

hứở ng da n na o đe  đa nh gia  thứ c uo ng ta i ba t cứ  nhie  t đo   na o kha c 3 mứ c nhie  t đứở c quy 

đi nh trong phứởng thứ c trứở c. 

18.2. Đánh giá Barista 

18.2.1. Độ chính xác của các yếu tố mô tả 

Gia m kha o se  cha m đie m ha ng mu c na y the mo  ta  ba ng so  (chí nh xa c). Đie m tứ  0 đe n 3 se  đứở c sứ  

du ng. Đie m 0 se  đứở c sứ  du ng ne u nhứ kho ng co  ba t ky  mo  ta  na o đứở c đứa ra. 

18.2.2. Chú ý đến chi tiết 

Gia m kha o se  cha m đie m ha ng mu c na y theo mo  ta  ba ng đie m so  (a n tứở ng). Đie m so  tứ  0 đe n 3 

se  đứở c sứ  du ng. Đie m 0 kho ng ne n sứ  du ng ở  đa y. 

Ta t ca  ca c phu  kie  n pha i co  sa n, hoa t đo  ng to t, sa ch se  va  kho ng bi  hứ ho ng, đo ng thở i khu vứ c la m 

vie  c pha i đứở c to  chứ c to t va  co  mu c đí ch. Gia m kha o se  xem xe t thí  sinh lau chu i ve t đo , xứ  ly  thie t 

bi  va  phu c vu  đo  uo ng nhứ the  na o. 

18.2.3. Kiến thức về cà phê và sử dụng thiết bị đúng cách 

Gia m kha o se  cha m đie m ha ng mu c na y theo mo  ta  ba ng so  (tra i nghie  m). Đie m tứ  0 đe n 6 se  đứở c 

sứ  du ng 

Ha ng mu c na y se  đa nh gia  nhứ ng pha m cha t quan sa t đứởc co  lie n quan đe n nghe  pha che  ca  phe  

nhứ ky  thua  t, chua n bi  va  the  hie  n sứ  hie u bie t ro  ng lở n ve  ca  phe  va  ca ch pha ca  phe . Đe  đa t dứở c 

so  đie m cao, pha n gia i thí ch pha i bao go m ca c đie m thứ c te  va  tra i nghie  m gia c quan thu đứở c. 
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Gia m kha o se  tí m kie m mo i tứởng quan cha  t che  giứ a nhứ ng gí  đứở c gia i thí c va  nhứ ng gí  đứở c 

truye n đa t. 

18.2.4. Trình bày 

Gia m kha o se  cha m đie m ha ng mu c na y theo mo  ta  ba ng so  (tra i nghie  m). Đie m tứ  0 đe n 6 se  đứở c 

sứ  du ng. 

Ba i thuye t trí nh đứở c đa nh gia  ba ng nhứ ng pha m cha t quan sa t đứở c cu a thí  sinh va  ca u chuye  n/ 

cuo  c ha nh trí nh ma  ho  mang le n sa n kha u trong pha n thi cu a ho . Ca c thí  sinh se  kho ng đứở c ye u 

ca u pha i ta o ra nhứ ng tra i nghie  m phứ c ta p lie n quan đe n a m thứ c cu ng nhứ a m thứ c cao ca p va  

pha n trí nh ba y pha i lie n quan đe n tra i nghie  m phu c vu  ca  phe  trong thứ c te . Gia m kha o se  xem xe t 

(cho phe p sứ  kha c bie  t ve  tí nh ca ch va  va n ho a) ca c ky  na ng nhứ giao tie p tứ  nhie n, ro  ra ng va  

nga n go n cu ng nhứ kha  na ng qua n ly  quy trí nh la m vie  c va  thở i gian. Thí  sinh ne n chứ ng to  ra ng 

mí nh la  đa i sứ  cho ca  phe . Nhứ ng ba i thuye t trí nh na ng cao tra i nghie  m ca  phe  mo  t ca ch tí ch cứ c 

va  sa ng ta o ngoa i ta ch ca  phe  se  đa t đie m cao. 

19. QUY TRÌNH NẾM THỬ CÀ PHÊ BẮT BUỘC 

Khi phu c vu , gia m kha o ne n di chuye n tứ ng thứ c uo ng ca  phe  va  ta m lo t vi  trí  đa nh gia  va  đa nh 

da u tứ ng ta m lo t vi  trí  ba ng ma  chứ  va  so . Ma  na y se  đứở c ghi va  o  co  da u Cup #. 

Sau khi đa nh gia , đie m so  pha i đứở c ghi va o mo i o  đứở c đa nh da u To ng. Ngứở i qua n ly  đie m se  

tí nh to ng đie m ca c tha nh pha n đe  xa c đi nh To ng đie m. 

20. ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỞNG BAN GIÁM KHẢO 

20.1. Thành phần bảng điểm phục vụ tự chọn của trưởng ban giám khảo 

20.1.1. Quy trình làm việc tổng thể 

Trứở ng ban gia m kha o se  đa nh gia  quy trí nh la m vie  c chung cu a thí  sinh va  vie  c sứ  du ng ca c du ng 

cu , thie t bi  va  phu  kie  n quanh khu vứ c thi đa u. Trứở ng ban gia m kha o se  đa nh gia  quy trí nh la m 

vie  c cu a thí  sinh trong suo t thở i gian thi đa u, bao go m: sa p xe p va  bo  trí  ca c du ng cu  va  phu  kie  n; 

sứ  chuye n đo  ng va  đo   mứở t ma  cu a thí  sinh trong va  quanh khu vứ c thi đa u; duy trí  sa ch se  ta i 

khu vứ c thi đa u (thie t bi , qua y, du ng cu  pha, bí nh phu c vu , kha n); qua n ly  va  tí nh nha t qua n cu a 

quy trí nh pha che . 

20.1.2. Tính đồng nhất về kỹ thuật 

Trứở ng ban gia m kha o se  đa nh gia  tí nh đo ng nha t ve  ky  thua  t cu a 3 ly thứ c uo ng đứở c phu c vu  

cho ca c gia m kha o. Trứở ng ban gia m kha o se  đa nh gia  tí nh nha t qua n cu a qua  trí nh pha che  bao 

go m ty  le   ca  phe  vở i nứở c, kí ch thứở c xay, hoa t đo  ng cu a thie t bi  pha ca  phe  va  a m đun nứở c, phe u 

lo c, thở i gian, nhie  t đo   va  turbulence (sứ  chuye n đo  ng/ nhie u loa n/…) 
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20.2. Thành phần bảng điểm phục vụ bắt buộc của trưởng ban giám khảo 

20.2.1. Tính đồng nhất về cảm quan 

Trứở ng ban gia m kha o se  đa nh gia  tí nh đo ng nha t ve  ca m quan cu a 3 ly thứ c uo ng đứở c phu c vu  

cho ca c gia m kha o trong vo ng phu c vu  ba t buo  c. Sau khi gia m kha o ca m quan la y ma u, trứở ng ban 

gia m kha o se  ne m ma u. Va  trứở ng ban gia m kha o se  đa nh gia  ca c tha nh pha n hứởng vi  phu  hở p 

vở i nhau nhứ the  na o qua thở i gian, ngoa i trứ  hứởng thởm. 

21. KHÁNG CÁO TẠI CUỘC THI 

21.1. Các vấn đề liên quan đến giám khảo 

Ne u trong trứở ng hở p kho ng cha c ra ng Trứở ng ban gia m kha o hoa  c ba t ky  nha n vie n VNBrC na o 

kha c bi  Gia m kha o VNBrC pha t hie  n hoa  c nghi ngở  co  ha nh vi kho ng trung thứ c trong qua  trí nh 

đa nh gia  thí  sinh, thí  a p du ng ca c đie u sau đa y: 

- Trứở ng ban gia m kha o se  ye u ca u ngứở i ghi đie m chí nh thứ c tra  la i ba ng đie m cu a thí  sinh 

lie n quan đe n vie  c đa nh gia  bi  nghi ngở . 

- Trứở ng ban gia m kha o se  trie  u ta  p cuo  c ho p vở i ca c gia m kha o VNBrC co  lie n quan, Gia m 

đo c đie u ha nh VNBrC, va  Chu  ti ch Ủ y ban Đie u ha nh cuo  c thi VNBrC đe  đa nh gia  tí nh hí nh. 

- Gia m đo c đie u ha nh VNBrC va  Chu  ti ch Ủ y ban Đie u ha nh cuo  c thi VNBrC se  quye t đi nh 

va n đe  ba ng ho p kí n. 

- Ne u vie  c gian la  n la  nghie m tro ng, Chu  ti ch Ủ y ban đie u ha nh cuo  c thi VNBrC co  quye n 

quye t đi nh loa i gia m kha o gian la  n đo  va  trua t quye n gia m kha o cho mo i cuo  c thi BRC trong 

tứởng lai. 

21.2. Các vấn đề liên quan đến thí sinh 

Ne u thí  sinh co  ba t cứ  va n đe  hoa  c kha ng nghi  lie n quan đe n gia i đa u trong suo t cuo  c thí , thí  

sinh ne n lie n he   vở i qua n ly  sứ  kie  n. Qua n ly  sứ  kie  n se  xa c đi nh va n đe  co  the  gia i quye t trức 

tie p ta i cuo  c thi đứở c hay kho ng hoa  c va n đe  ne n đứở c trí nh ba y le n ba n khie u na i cu a cuo  c thi 

hay kho ng. 

Ne u qua n ly  sứ  kie  n quye t đi nh xứ  ly  va n đe  ngay ta i cuo  c thí , qua n ly  sứ  kie  n lie n he   vở i ho  i đo ng 

to  chứ c đe  đa m ba o tí nh co ng ba ng cuo  c thi. Ca c va n đe  hay kha ng nghi  cu a thí  sinh se  đứở c trao 

đo i va  quye t đi nh 

21.3. Kháng cáo 

Ne u thí  sinh co  mo  t khie u na i kho ng the  gia i quye t trứ c tie p ta i cuo  c thí  hoa  c thí  sinh co  nguye  n 

vo ng đứa ra quye t đi nh kha ng nghi  trứ c tie p, qua n ly  sứ  kie  n se  xa c nha  n pha n khie u na i hoa  c pha n 

a nh cu a thí  sinh đứở c vie t tở i ho  i đo ng đie u ha nh cuo  c thi. Ta t ca  ca c quye t đi nh bở i ho  i đo ng thi 

la  quye t đi nh cuo i cu ng. 
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Thứ khie u na i hoa  c kha ng ca o bao go m ca c tho ng tin dứở i đa y: 

1) Te n thí  sinh 

2) Nga y 

3) Trí nh ba y ro  ra ng ve  khie u na i 

4) Tham chie u nga y va  thở i gian ne u co  

5) Ý  kie n va  đe  xua t gia i pha p cu a thí  sinh 

6) Be n/ ca c be n lie n quan 

7) Tho ng tin lie n he   thí  sinh 

Ba t ky  va n ba n khie u na i/kha ng ca o na o kho ng co  tho ng tin na y se  kho ng đứở c xem xe t. Gia m kha o 

pha i no  p khie u na i hoa  c kha ng ca o ba ng va n ba n cho đởn vi  qua n ly  sứ  kie  n VNBrC qua email 

competition@cafeshow.com.vn trong vo ng 24 giở  sau khi xa y ra vu  vie  c. 

21.4. Kháng cáo Được đánh giá bởi Hội đồng ban giám khảo 

Ban Co  va n VNBrC se  đa nh gia  khie u na i hoa  c kha ng ca o ba ng va n ba n trong vo ng 30 nga y ke  tứ  

nga y nha  n đởn. Chu  ti ch Ban đie u ha nh VNBrC se  lie n la c vở i thí  sinh hoa  c gia m kha o ba ng va n 

ba n qua email cu ng vở i quye t đi nh cuo i cu ng. 


